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[bookmark: _Toc236176839]1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Trong chiến lược phát triển văn hóa quốc gia, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS luôn được xem là nhiệm vụ trọng yếu, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong điều kiện hội nhập và hiện đại hóa. Trong đó, dân tộc Mường - chủ thể cư trú tập trung ở vùng trung du, miền núi phía Bắc, đặc biệt tỉnh Hòa Bình cũ, sau sát nhập nay tỉnh Phú Thọ mới, là một trong những tộc người có hệ thống di sản văn hóa phong phú, đặc sắc và có giá trị lịch sử, nhân văn rất cao.
Văn hóa Mường được kết tinh qua các giá trị tiêu biểu như Mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường, lịch Đoi, nhà sàn, lễ hội truyền thống, trang phục, dân ca, dân vũ và hệ thống tri thức dân gian. Tuy nhiên, trước tác động của quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa, cơ chế thị trường và sự thay đổi trong đời sống xã hội, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. 
Đội ngũ nghệ nhân ngày càng già hóa, việc truyền dạy giữa các thế hệ gặp nhiều khó khăn, trong khi giới trẻ có xu hướng tiếp cận các loại hình văn hóa hiện đại nhiều hơn văn hóa truyền thống. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải pháp hiệu quả nhằm bảo tồn, quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa Mường trong đời sống đương đại.
Với bối cảnh đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là phương tiện truyền thông đại chúng có khả năng lan tỏa thông tin nhanh chóng, định hướng nhận thức xã hội, kết nối các chủ thể quản lý, cộng đồng và công chúng. Không chỉ phản ánh các hoạt động bảo tồn di sản, báo chí còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, quảng bá giá trị văn hóa tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân vào công tác gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong số các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển là cơ quan báo chí chuyên ngành có chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa; đồng thời thường xuyên phản ánh các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
Những năm gần đây, tạp chí đã dành sự quan tâm đáng kể cho các nội dung về văn hóa dân tộc Mường thông qua nhiều bài viết về Mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường, lễ hội truyền thống, nghệ nhân dân gian, làng nghề và các mô hình bảo tồn văn hóa tại địa phương. Với lợi thế là báo chí điện tử, tạp chí có khả năng ứng dụng các hình thức truyền thông đa phương tiện và mở rộng phạm vi tiếp cận trên môi trường số.
Tuy nhiên, hoạt động truyền thông về văn hóa Mường vẫn còn những hạn chế như nội dung chưa được xây dựng theo tuyến chuyên sâu, chưa hình thành mô hình truyền thông tổng thể, việc khai thác multimedia và kết nối đa nền tảng còn chưa tương xứng với tiềm năng.
[bookmark: _Hlk207917753]Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng mô hình truyền thông về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hoá và phát triển (Khảo sát trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển từ năm 2023 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030)” được thực hiện, với mục tiêu làm rõ vai trò và thực trạng truyền thông báo chí về văn hóa Mường; đề xuất xây dựng mô hình truyền thông cùng các giải pháp ứng dụng cụ thể, khả thi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông văn hóa DTTS trong kỷ nguyên số.
[bookmark: _Toc203064668][bookmark: _Toc236176840]2. Lịch sử các nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến đề tài
Trong những năm gần đây, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả, nhà nghiên cứu văn hóa và quản lý địa phương, với những tiếp cận đa ngành từ văn hóa học, xã hội học, dân tộc học đến quản trị văn hóa - truyền thông. Các công trình có thể chia thành bốn hướng tiếp cận chính:
[bookmark: _Toc203064669][bookmark: _Toc231515542][bookmark: _Toc236176841]2.1. Nghiên cứu về văn hóa các DTTS tập trung vào nghiên cứu văn hóa dân tộc Mường
Nhiều nghiên cứu tập trung làm rõ đặc điểm cấu thành bản sắc văn hóa tộc người Mường, từ lễ hội, ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc nhà sàn đến nghệ thuật chiêng, mo Mường, lịch Đoi… tiêu biểu như:
Luận án tiến sĩ “Văn hóa của người Hmông theo đạo Tin Lành ở tỉnh Lào Cai” của Nguyễn Quỳnh Trâm (2016) là một công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc trong việc nhận diện cơ chế biến đổi văn hóa tộc người khi tiếp xúc với một tôn giáo ngoại sinh. Tác giả đã khảo sát quá trình truyền bá đạo Tin Lành trong cộng đồng người Hmông tại Lào Cai, từ đó chỉ ra những biến đổi toàn diện trong đời sống văn hóa - xã hội của người dân nơi đây. Luận án phân tích các yếu tố văn hóa vật chất (ăn, mặc, ở), văn hóa xã hội (mối quan hệ gia đình, cộng đồng, dòng họ) và văn hóa tinh thần (tín ngưỡng, thiết chế, nghi lễ) đã và đang thay đổi dưới tác động của tôn giáo mới.
Dù được đánh giá cao về độ sâu dân tộc học và sự đầu tư thực tiễn, luận án vẫn chưa tiếp cận vấn đề từ khía cạnh truyền thông - báo chí. Vai trò của báo chí trong phản ánh quá trình biến đổi văn hóa, trong việc điều tiết xung đột giá trị, hay trong việc hỗ trợ chính sách tôn giáo và văn hóa cộng đồng chưa được luận giải. Luận án cũng chưa đưa ra bất kỳ phân tích nào về cách truyền thông đại chúng có thể góp phần hỗ trợ đồng bào Hmông ứng xử hài hòa giữa truyền thống và niềm tin tôn giáo mới.
Cuốn sách “Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam” của tác giả Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh (2019), xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, nêu lên những nét lớn của khuynh hướng nghiên cứu không gian văn hóa, trong đó văn hóa vùng là trung tâm; các trường phái và lý thuyết lớn trên thế giới nghiên cứu vùng văn hóa; việc nghiên cứu vùng văn hóa ở Việt Nam từ các quan niệm dân gian tới các ý niệm của các trí thức dân tộc về sắc thái văn hóa địa phương, trong đó có dân tộc Mường.
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023–2030, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) ban hành.
Báo cáo tổng kết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) năm (2024) là tài liệu chính thống phản ánh toàn diện quá trình triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023–2030. Tài liệu trình bày chi tiết các hoạt động tuyên truyền, xây dựng chính sách, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phát triển sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, cũng như các hoạt động phối hợp liên ngành trong bảo tồn không gian văn hóa Mường.
Đề án tập trung vào ấn phẩm truyền thông chủ đạo là Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - kênh truyền thông có tính chuyên ngành về văn hóa, đồng thời có độ phủ và uy tín trong việc lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc Mường. Phạm vi khảo sát giới hạn trong giai đoạn 2023–2025 nhưng mở rộng về tầm nhìn đến năm 2030, nhằm tạo tiền đề cho các chính sách văn hóa báo chí dài hạn.
[bookmark: _Toc203064670][bookmark: _Toc231515543][bookmark: _Toc236176842]2.2. Nghiên cứu về mô hình truyền thông báo chí gắn liền với vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa các DTTS
Trong McQuail's Mass Communication Theory (2010), tác giả Denis McQuail  cho rằng truyền thông đại chúng không chỉ thực hiện chức năng cung cấp thông tin mà còn góp phần giáo dục, định hướng dư luận, duy trì bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết xã hội. Theo McQuail, báo chí vừa phản ánh hiện thực vừa tham gia kiến tạo và truyền bá các giá trị văn hóa, đồng thời trong môi trường truyền thông số, công chúng trở thành chủ thể tích cực thông qua các hoạt động tương tác và phản hồi.
Những quan điểm này là cơ sở lý luận quan trọng để nghiên cứu vai trò của báo chí trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, cũng như xây dựng mô hình truyền thông trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
Bài báo nghiên cứu khoa học “An evaluation model to assess the communication effects of intangible cultural heritage”, đăng tải trên sciencedirect.com vào ngày 9/2/2019 của đồng tác giả Ke Xue, Yifei Li, Xiaoxiao Meng đã nghiên cứu nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả truyền thông di sản văn hóa phi vật thể. Bài viết đưa ra các tiêu chí đánh giá như: khả năng tiếp cận; mức độ lan tỏa; khả năng tương tác; giá trị giáo dục; hiệu quả truyền thông số 
Ngô Công Lưu (2024), Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông tại Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN, Đề án thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội, Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đề án tập trung vào việc cải tiến toàn diện hoạt động truyền thông của Trung tâm Thư viện và Tri thức số (VNU-LIC) trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Dựa trên khảo sát thực tiễn và vận dụng mô hình truyền thông hiện đại, tác giả triển khai đồng bộ ba nhóm đổi mới: tổ chức nhân sự chuyên sâu về truyền thông; đổi mới chiến lược phát triển nội dung truyền thông (đa nền tảng, đa dạng hóa, nhấn mạnh tính học thuật - văn hóa); và chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất nội dung. Đề án đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông trong xây dựng thương hiệu tri thức số, kết nối học thuật - cộng đồng - sinh viên, và góp phần nâng cao thứ hạng học thuật của nhà trường. Tuy nhiên, hướng tiếp cận của đề tài vẫn chủ yếu nghiêng về truyền thông trong môi trường học thuật đại học, chưa khai thác chiều sâu của báo chí - truyền thông đại chúng trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa DTTS. Đây là điểm mà đề tài của tác giả về báo chí với văn hóa tộc người Mường có thể tiếp tục kế thừa và mở rộng.
Lưu Thị Ngọc Mai (2024), Nâng cao hiệu quả truyền thông về môi trường tại Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam bằng phóng sự truyền hình, Đề án Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị Báo chí - Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN.
Đề án tập trung đánh giá hiệu quả của thể loại phóng sự truyền hình trong truyền thông bảo vệ môi trường, dựa trên nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm Điện ảnh - Thể thao - Du lịch Việt Nam. Dựa trên khảo sát 235 khán giả, đề án chứng minh phóng sự truyền hình là hình thức được yêu thích nhất, có tác động tích cực đến nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng đối với bảo vệ môi trường. Tác giả đề xuất loạt giải pháp như: nâng cao chất lượng kịch bản, tăng cường ứng dụng công nghệ số (VR, AI, mạng xã hội), mở rộng liên kết truyền thông và phát triển đội ngũ chuyên môn truyền thông môi trường. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ dừng lại ở nội dung truyền thông môi trường, chưa mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa DTTS, vốn là không gian giao thoa giữa truyền thông - giáo dục - bảo tồn bản sắc. Khoảng trống này chính là nơi đề tài của tác giả có thể tiếp nối, làm rõ vai trò báo chí trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người Mường hiện nay.
[bookmark: _Toc231515544][bookmark: _Toc203064672][bookmark: _Toc236176843]2.3. Báo chí nói chung và Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đối với vai trò bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường
Trịnh Thị Thủy (2021), Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS giai đoạn 2011 - 2020, những đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2030, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.
Bài viết tổng kết một cách hệ thống thành tựu, hạn chế và định hướng chính sách trong bảo tồn - phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích giai đoạn 2011-2020, tác giả chỉ ra các kết quả nổi bật như phục dựng lễ hội, bảo tồn di sản phi vật thể, truyền dạy nghề thủ công, xây dựng làng văn hóa - du lịch và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho cộng đồng DTTS. Tuy nhiên, bài viết cũng nhận diện các bất cập về nguồn lực, cơ chế phối hợp, chính sách hỗ trợ nghệ nhân và công tác xã hội hóa văn hóa. Đặc biệt, tác giả đưa ra sáu nhóm giải pháp chiến lược giai đoạn 2021-2030 để bảo tồn hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Dù có giá trị tổng kết chính sách rõ ràng, bài viết chưa đi sâu vào vai trò của báo chí - truyền thông, nhất là báo chí văn hóa, trong việc lan tỏa, kết nối, hỗ trợ quảng bá các giá trị văn hóa DTTS. Đây sẽ là hướng bổ sung trọng tâm cho đề tài của tác giả.
Nguyễn Văn Điều (2023), Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS gắn với phát triển kinh tế du lịch - Nhìn từ thực tiễn tỉnh Nghệ An, đăng trên Tạp chí Văn hóa Truyền thống và Phát triển.
Bài viết khảo sát thực tiễn tỉnh Nghệ An để làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS và phát triển kinh tế du lịch - một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tác giả chỉ ra những thành quả rõ nét ở địa phương như phục dựng lễ hội, giữ gìn tiếng nói chữ viết, phát triển du lịch cộng đồng, gìn giữ di sản văn hóa dân gian (âm nhạc, ẩm thực, lễ nghi...) đặc biệt của người Thái, Mông, Khơ-mú. Bên cạnh đó, bài viết cũng nhận diện nhiều thách thức như thiếu nguồn lực, hạn chế về nhận thức văn hóa, hạ tầng yếu và thiếu cơ chế khai thác đồng bộ. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một hệ thống giải pháp đa chiều - từ chính sách, truyền thông, giáo dục, đến du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, bài viết chưa khai thác vai trò truyền thông - báo chí như một kênh kết nối, lan tỏa, bảo vệ và làm sống động lại văn hóa tộc người giữa dòng chảy hiện đại. Đây chính là khoảng trống mà đề tài của tác giả sẽ có điều kiện lý tưởng để bổ sung và phát triển chuyên sâu hơn.
Báo Hòa Bình (2023) - Hòa Bình: Lưu giữ giá trị văn hóa tộc người Mường. Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đăng ngày 05/09/2023.
Bài viết trình bày toàn diện các hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa tộc người Mường tại Hòa Bình, trong bối cảnh người Mường chiếm hơn 63% dân số toàn tỉnh. Trọng tâm của bài là việc phục dựng các lễ hội truyền thống (đặc biệt là Lễ hội Khai hạ), kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể như nghệ thuật chiêng Mường, mo Mường, nghề dệt cạp váy, hát thường đang - bộ mẹng. Công tác khảo cổ, lưu giữ cổ vật, phục dựng nhà sàn, trang phục truyền thống cũng được chú trọng.
Đáng chú ý, bài viết nhấn mạnh đến nguy cơ mai một giá trị văn hóa do đô thị hóa và quá trình hiện đại hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa đề cập đến vai trò cụ thể của báo chí trong việc hỗ trợ truyền thông, giáo dục và quảng bá di sản Mường; thiếu phân tích về cách thức báo chí tương tác với các chiến lược bảo tồn văn hóa trong môi trường truyền thông số hiện nay - đây sẽ là những điểm quan trọng cần được đề tài tập trung nghiên cứu và làm rõ.
Tác giả Trần Hảo (2024) với bài phản ánh Bảo tồn văn hóa tộc người Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 17/01/2024.
Bài viết phản ánh thực trạng mai một các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” - một di sản quý giá không chỉ của Việt Nam mà còn mang giá trị toàn nhân loại. Tác giả nhấn mạnh các nỗ lực của tỉnh Hòa Bình trong việc triển khai Đề án bảo tồn văn hóa tộc người Mường giai đoạn 2023-2030, thông qua các giải pháp như: phục dựng lễ hội truyền thống, xây dựng không gian văn hóa dân tộc, giảng dạy chữ Mường, hỗ trợ nghệ nhân, khuyến khích giới trẻ tiếp cận văn hóa Mường qua hoạt động câu lạc bộ. Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện hồ sơ Mo Mường trình UNESCO công nhận là di sản cần bảo vệ khẩn cấp.
Tác giả Mộc Miên (2025) đăng tải bài viết Hòa Bình - cái nôi của linh hồn văn hóa tộc người Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, đăng ngày 04/04/2025.
Bài viết khẳng định Hòa Bình là trung tâm bản sắc và cái nôi linh hồn của văn hóa tộc người Mường, với hệ thống di sản văn hóa đồ sộ: 267 di sản phi vật thể, gần 10.000 chiêng cổ, 18.000 hiện vật, hàng trăm lễ hội dân gian và hàng chục di tích cấp tỉnh - quốc gia. Tác giả nhấn mạnh những nỗ lực của tỉnh trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Mường thông qua các chương trình: kiểm kê - lập hồ sơ di sản, bảo tồn nhà sàn, dạy chữ Mường, khôi phục mo Mường, số hóa thư viện văn hóa Mường, hỗ trợ nghệ nhân và phát triển du lịch cộng đồng.
Bài viết Cồng Chiêng - lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của người Mường ở Hòa Bình của tác giả Mộc Miên đăng trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, ngày 09/04/2025.
Bài viết khẳng định nghệ thuật cồng chiêng là tinh hoa văn hóa đặc trưng, giữ vị trí linh thiêng trong đời sống cộng đồng người Mường Hòa Bình. Cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là “linh hồn dân tộc”, hiện diện trong mọi lễ nghi, vòng đời con người và các sự kiện cộng đồng. Tỉnh Hòa Bình hiện sở hữu hơn 11.000 chiếc chiêng cổ, lan tỏa tại bốn vùng Mường lớn. Nhiều bài chiêng như “Chẩm khẩm”, “Bông trắng bông vàng”, “Vào hội”… phản ánh trình độ âm nhạc dân gian cao của người Mường. Bài viết cũng giới thiệu nỗ lực bảo tồn như đề án hỗ trợ đội văn nghệ xóm, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận “Không gian văn hóa chiêng Mường” là di sản quốc gia. Tuy nhiên, bài viết vẫn mang tính phổ biến, chưa làm rõ vai trò báo chí trong truyền thông - kết nối - bảo vệ di sản này. Khoảng trống này chính là điểm tựa quan trọng để đề tài khai thác, đóng góp vào việc thiết kế chiến lược truyền thông báo chí gắn với bảo tồn văn hóa cồng chiêng Mường một cách bền vững và hiệu quả hơn.
Tóm lại, từ hệ thống các công trình nói trên, có thể khẳng định rằng vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường đã được tiếp cận từ nhiều khía cạnh: văn hóa học, chính sách, phát triển du lịch, giáo dục cộng đồng. Tuy nhiên, vắng bóng một hướng nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của báo chí - cả về lý luận lẫn thực tiễn trong quá trình này. Khoảng trống học thuật đó là tiền đề để đề án trở thành công trình có giá trị bổ sung quan trọng, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu văn hóa và truyền thông DTTS ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc203064673][bookmark: _Toc236176844]3. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề án
[bookmark: _Toc231515546][bookmark: _Toc236176845]3.1. Mục tiêu
Mục tiêu của Đề án là xây dựng được một mô hình truyền thông về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển. Từ đó, góp phần tăng cường truyền thông, quảng bá cho giá trị văn hoá dân tộc Mường trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
[bookmark: _Toc231515547][bookmark: _Toc236176846]3.2. Nhiệm vụ
- Xây dựng hệ thống khái niệm và lý thuyết làm căn cứ cho đề xuất đề án.
- Đánh giá thực trạng truyền thông về văn hoá dân tộc Mường trên truyền thông hiện nay
- Đề xuất xây dựng mô hình về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển
- Đánh giá tính khả thi, hiệu quả thực tế của đề án
- Đề xuất một số giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường trên truyền thông đại chúng.
[bookmark: _Toc203064674][bookmark: _Toc236176847]4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề án
[bookmark: _Toc231515549][bookmark: _Toc236176848]4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu đề án là mô hình truyền thông nhằm tăng cường truyền thông, quảng bá cho giá trị văn hoá dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
Việc lựa chọn Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển làm đối tượng khảo sát chính trong đề tài là có cơ sở lý luận và thực tiễn xác đáng. Với định hướng nội dung tập trung vào lĩnh vực văn hóa, di sản, nghệ thuật và bản sắc tộc người, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển giữ vai trò trung tâm trong việc phản ánh, định hướng và tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai các chính sách bảo tồn văn hóa DTTS, đặc biệt là các vùng có cộng đồng Mường cư trú như Hòa Bình cũ, Thanh Hóa, Phú Thọ mới.
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển là cơ quan báo chí thuộc Viện nghiên cứu Văn hoá và Phát triển, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tạp chí này tuy mới vận hành dưới hình thức điện tử, nhưng có hướng tiếp cận hiện đại, gắn chặt giữa văn hóa truyền thống và phát triển bền vững, giữa bản sắc dân tộc và yêu cầu của xã hội công nghiệp hóa. Trong thời gian gần đây, Tạp chí đã liên tục đăng tải các chuyên mục về không gian văn hóa Tây Bắc, nghệ nhân dân gian, bảo tồn văn hóa phi vật thể, chuyển đổi số trong truyền thông di sản và có nhiều bài viết phản ánh phong phú về văn hóa Mường tại Hòa Bình cũ, sau sát nhập nay là tỉnh Phú Thọ.
Từ các luận cứ trên, có thể khẳng định rằng việc lựa chọn Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đảm bảo tính đại diện và chiều sâu học thuật, có thể ứng dụng thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho việc kiến tạo các mô hình truyền thông báo chí văn hóa dân tộc Mường phù hợp với mục tiêu mà đề tài hướng đến.
[bookmark: _Toc231515550][bookmark: _Toc236176849]4.2. Phạm vi áp dụng của đề án
	Không gian: Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển
	Nội dung: Truyền thông về bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình cũ, sau sát nhập nay là tỉnh Phú Thọ.
	Thời gian: Khảo sát trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển từ năm 2023 đến năm 2025
Trong giai đoạn 2023–2025, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã thực hiện nhiều tuyến bài, hồ sơ chuyên đề, phóng sự sâu về Mo Mường, chiêng Mường, phục dựng lễ hội Khai Hạ hay chiến lược đưa di sản Mường trình UNESCO. Do đó, đây là nguồn dữ liệu báo chí trung tâm, có tính đại diện và độ tin cậy cao cho việc khảo sát vai trò truyền thông báo chí trong bảo tồn văn hóa Mường.
[bookmark: _Toc203064675][bookmark: _Toc236176850]5. Phạm vi áp dụng của đề án
Đề án có thể áp dụng trực tiếp cho cơ quan báo chí chuyên ngành là Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về văn hóa dân tộc Mường.
Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho các cơ quan quản lý văn hóa, đặc biệt là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cũ, sau sát nhập nay là tỉnh Phú Thọ.
 Phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, phục dựng và quảng bá di sản văn hóa Mường.
Các mô hình và giải pháp đề xuất có thể triển khai tại các địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống như Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La…, trong các chương trình phát triển văn hóa - du lịch cộng đồng.
Đề án có thể được ứng dụng trong đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông văn hóa, phục vụ các khóa tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở và phóng viên văn hóa - xã hội vùng DTTS.
Đây cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu liên ngành về truyền thông dân tộc và báo chí phát triển - bảo tồn di sản, đặc biệt trong chiến lược số hóa truyền thông văn hóa DTTS đến năm 2030.
[bookmark: _Toc203064676][bookmark: _Toc236176851][bookmark: _Toc203064677]6. Phương pháp nghiên cứu, triển khai đề án 
	Để làm rõ các mục đích nhiệm vụ đã nêu ra, đề án đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: 
	- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu: 
	Phương pháp này được sử dụng với hình thức: Đọc các tài liệu như sách, tạp chí, giáo trình…chuyên ngành về tổ chức sản xuất phóng sự truyền hình. Tài liệu được lựa chọn là các công trình nghiên cứu, tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến các vấn đề nghiên cứu, uy tín và các nguồn tài liệu sưu tầm khác. 
	- Phương pháp khảo sát, thống kê, thu thập số liệu: 
	Phương pháp được sử dụng để khảo sát, thu thập số liệu tại các đơn vị là Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Sử dụng để phân tích kết quả khảo sát qua các bảng biểu, mô hình, sơ đồ,… Từ đó có cái nhìn tổng quan về xây dựng mô hình truyền thông về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường  trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, trên cơ sở đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân.
	- Phương pháp phỏng vấn sâu: 
	Tác giả lựa chọn phỏng vấn sâu 05 người theo phương pháp lấy mẫu có chủ đích, bao gồm 02 lãnh đạo, 02 phóng viên của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển và 01 nghệ nhân người Mường. Đây là những đối tượng trực tiếp tham gia hoặc có hiểu biết sâu về hoạt động truyền thông, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường.
Cụ thể:
02 lãnh đạo cung cấp thông tin về định hướng phát triển, chiến lược truyền thông và công tác quản lý nội dung của tạp chí.
02 phóng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sản xuất tin, bài về văn hóa Mường; những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu đổi mới hoạt động truyền thông.
01 nghệ nhân người Mường đại diện cho chủ thể thực hành văn hóa, cung cấp góc nhìn từ cộng đồng về hiệu quả truyền thông cũng như những mong muốn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường.
[bookmark: _Toc236176852]7. Ý nghĩa của đề án
	Về mặt lý luận, đề tài đóng góp thêm một cách tiếp cận liên ngành giữa báo chí - văn hóa - chính sách, cụ thể hóa vai trò của báo chí trong hệ thống bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa DTTS.
	Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trực tiếp cho các tòa soạn, đặc biệt là Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, trong việc xây dựng nội dung, tổ chức chuyên mục, phát triển chiến lược truyền thông số và đề xuất chính sách truyền thông văn hóa DTTS.
Đề tài cũng có thể là căn cứ để các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mường như Hòa Bình cũ, sau sát nhập nay là tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa… lồng ghép báo chí vào các chương trình bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, giáo dục bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ.

[bookmark: _Toc203064679][bookmark: _Toc236176853]8. Cấu trúc của báo cáo kết quả Đề án
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC MƯỜNG
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[bookmark: _Toc236176855]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. [bookmark: _Toc236176856]Cơ sở lý luận về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người
1.1.1. [bookmark: _Toc236176857]Khái niệm văn hóa tộc người, giá trị văn hóa tộc người
Tùy theo lĩnh vực tiếp cận, khái niệm văn hóa được diễn giải theo những cách khác nhau:
Dưới góc độ nhân học và xã hội học, văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng nhất, bao hàm toàn bộ những gì thuộc về đời sống con người. Từ các giá trị tinh thần như tín ngưỡng, phong tục, tập quán, đến các yếu tố vật chất như công cụ lao động, kiến trúc, y phục... văn hóa là tổng thể những sản phẩm do con người sáng tạo ra trong quá trình thích ứng và cải tạo thế giới tự nhiên và xã hội.
Dưới góc độ văn hóa học, văn hóa được hiểu là tổng thể những năng lực mang bản chất người, biểu hiện thông qua toàn bộ các dạng thức hoạt động xã hội của con người. Đây là khái niệm hàm chứa hệ thống giá trị do con người sáng tạo ra trong suốt tiến trình lịch sử và thực tiễn xã hội - bao gồm cả các giá trị vật chất lẫn tinh thần. Nói cách khác, văn hóa chính là kết quả và đồng thời là phương tiện phản ánh năng lực sáng tạo, tổ chức, thích ứng và phát triển của con người trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, xã hội và lịch sử.
Federico Mayor (Tổng Giám đốc UNESCO giai đoạn 1987–1999) đã nói trong lời mở đầu của báo cáo Our Creative Diversity (1995) rằng, văn hóa có thể được phân thành hai xu hướng chính: “Đối với một số người, văn hóa chỉ bao gồm những kiệt tác tuyệt vời trong các lĩnh vực tư duy và sáng tạo; đối với những người khác, văn hóa bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động”.
Theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, do Nhà xuất bản Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Từ điển học ấn hành năm 2004, văn hóa được định nghĩa là: “Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử” [22, trang 76]
Qua quá trình tìm hiểu cả từ phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn, có thể hiểu: Văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong suốt tiến trình hình thành và phát triển không ngừng của loài người. Chính vì vậy, ở mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng dân tộc, văn hóa lại mang những đặc trưng riêng biệt, phản ánh điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, cấu trúc xã hội và đặc điểm tâm lý của từng cộng đồng. Những yếu tố đặc thù ấy hợp thành bản sắc văn hóa, đóng vai trò như “căn cước” văn hóa, biểu hiện sinh động cho trình độ phát triển và sự phong phú của một dân tộc trong dòng chảy văn minh nhân loại.
Theo PGS.TS Bùi Xuân Đính, trong cuốn sách Giáo trình Dân tộc học (2020), Trường Đại học Mở Hà Nội, nói rõ việc nghiên cứu khái niệm “tộc người” và “dân tộc" cần được đặt trong hai cấp độ nghiên cứu cơ bản của Dân tộc học. Trên cơ sở đó, ông đưa ra sự phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm:
Tộc người (Ethnos, Ethnie): là một hình thái xã hội đặc thù của một tập đoàn người, xuất hiện trong quá trình phát triển lâu dài của tự nhiên và xã hội. Tộc người được nhận diện qua ba đặc trưng cơ bản, mang tính ổn định và tương đối bền vững trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, bao gồm: (1) Ngôn ngữ, (2) Văn hóa, (3) Ý thức tự giác cộng đồng (tự nhận diện và được cộng đồng khác công nhận).
Dân tộc (Nation) được hiểu theo hai nghĩa khác nhau:
Là hình thái phát triển cao của tộc người, thường xuất hiện trong bối cảnh lịch sử gắn liền với sự hình thành chủ nghĩa tư bản và nhà nước dân tộc.
Là cộng đồng chính trị gồm nhiều tộc người có nguồn gốc lịch sử, trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau, cùng sinh sống trong một quốc gia, dưới sự quản lý của một nhà nước thống nhất và chia sẻ một nền văn hóa chung.
Trong khuôn khổ đề tài này, khái niệm “tộc người” được hiểu theo nghĩa “dân tộc thiểu số”, hay cụ thể hơn là chỉ một dân tộc cụ thể, tức nhóm người có bản sắc riêng, sinh sống ổn định trong một không gian cư trú nhất định và được Nhà nước công nhận là một bộ phận cấu thành của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Từ tổng hợp các cách tiếp cận về “văn hóa” và “tộc người” trong các ngành khoa học xã hội, đặc biệt là dân tộc học, nhân học và văn hóa học, văn  hóa tộc ngườit, có thể hiểu là: Văn hóa tộc người là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần đặc trưng của một cộng đồng tộc người, được hình thành và tích lũy trong quá trình lịch sử – xã hội lâu dài, gắn liền với điều kiện sống, phương thức sinh kế, ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục tập quán và ý thức tự giác cộng đồng của chính tộc người đó.
1.1.2. [bookmark: _Toc236176858]Khái niệm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người
Theo Từ điển tiếng Việt, thuật ngữ “bảo tồn” được định nghĩa là hành động gìn giữ những giá trị có ý nghĩa lịch sử, thuộc về tài sản chung, với mục đích không để các giá trị đó bị mai một hay tổn thất. Ví dụ như: “bảo tồn một di tích lịch sử”, “bảo tồn nền văn hóa dân tộc” [22, tr. 50]. Khái niệm này mang tính toàn diện hơn so với các thuật ngữ liên quan như “bảo vệ” hay “bảo quản”, vốn thường được sử dụng trong các bối cảnh hẹp hơn.
Trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa dân tộc, bao gồm cả văn hóa của các tộc người thiểu số như dân tộc Mường, các nhà nghiên cứu thường sử dụng đồng thời các khái niệm “bảo vệ”, “bảo quản” và “bảo tồn”. Tuy nhiên, “bảo tồn” là thuật ngữ mang ý nghĩa bao quát nhất, không chỉ dừng lại ở việc duy trì hiện trạng hay gìn giữ nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn bao hàm cả việc phát huy, khai thác và đưa những giá trị ấy vào phục vụ đời sống xã hội hiện đại một cách hiệu quả.
Cách hiểu phổ biến hiện nay cho rằng, bảo tồn văn hóa là một quá trình mang tính chất kép:
Thứ nhất là, giữ gìn, tức duy trì trạng thái nguyên bản, không làm biến dạng hay mất đi giá trị cốt lõi.
Thứ hai là, khai thác và phát huy, tức đưa các giá trị đó vào đời sống hiện đại một cách phù hợp, tạo điều kiện để văn hóa truyền thống không bị lạc hậu, mà tiếp tục sống động và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Như vậy, khái niệm “bảo tồn” cần được hiểu một cách linh hoạt và thực tiễn. Bao gồm các hoạt động nghiên cứu, nhận diện, lựa chọn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Trong đó, công tác giữ gìn đóng vai trò then chốt và là tiền đề để tiến hành các bước tiếp theo.
Thuật ngữ “phát huy” được hiểu một cách khái quát là hành động làm lan tỏa và tạo ra tác dụng tích cực. Trong đời sống văn hóa - xã hội, “phát huy” thường được sử dụng gắn liền với các khái niệm như “phát huy truyền thống dân tộc”, “phát huy bản sắc văn hóa”, “phát huy vai trò cộng đồng”… Theo Từ điển tiếng Việt, “phát huy” được định nghĩa là: “làm cho cái hay, cái tốt lan rộng tác dụng và tiếp tục phát triển thêm”, chẳng hạn như: phát huy ưu điểm, phát huy quyền làm chủ.
Trong phạm vi nghiên cứu này, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được hiểu là làm cho những giá trị đặc sắc của một cộng đồng tộc người lan tỏa sâu rộng trong xã hội đương đại, đồng thời tiếp tục được phát triển, bổ sung và làm giàu thêm qua thời gian. Mục tiêu cuối cùng là nuôi dưỡng ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong cộng đồng trong việc tôn trọng, giữ gìn và làm phong phú thêm các giá trị ấy.
1.2. [bookmark: _Toc236176859]Vai trò của báo chí trong công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường
1.2.1. [bookmark: _Toc236176860]Các khái niệm liên quan
[bookmark: _Toc231558311]1.2.1.1. Khái niệm báo chí
	Trong cuốn Cơ sở lý luận báo chí, PGS.TS. Nguyễn Văn Dững cũng cho rằng: Theo nghĩa hẹp, báo chí bao gồm báo và tạp chí; còn theo nghĩa rộng, báo chí bao gồm tất cả các loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ và truyền thông xã hội, báo chí ngày càng gắn bó chặt chẽ với các nền tảng truyền thông xã hội và mạng xã hội. Vì vậy, giới làm báo hiện nay có thể được mở rộng gọi chung là giới truyền thông [12, tr.55].
	Nói một cách khái quát, báo chí là thuật ngữ chỉ chung các phương tiện truyền thông đại chúng có chức năng sản xuất, truyền tải và phổ biến thông tin đến công chúng một cách liên tục, định kỳ (hoặc phi định kỳ) trên phạm vi rộng. Báo chí bao gồm các loại hình cơ bản như: báo in (báo viết), báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và báo điện tử (trên nền tảng Internet). Đây là những thiết chế thông tin xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất, thường xuyên cập nhật, phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội, đồng thời định hướng dư luận và góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và giáo dục quốc gia.
1.2.1.2. Khái niệm mô hình truyền thông
Denis McQuail viết trong “McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.), Sage Publications” (2010), mô hình truyền thông là sự khái quát hóa quá trình truyền thông thông qua việc mô tả các thành tố cơ bản và mối quan hệ giữa chúng nhằm giải thích cách thức thông tin được tạo lập, truyền tải, tiếp nhận và tạo ra các tác động trong đời sống xã hội.
Điều này có nghĩa rằng, một mô hình truyền thông cần được làm rõ các yếu tố bao gồm: quá trình truyền thông (thời gian thực hiện), các yếu tố cơ bản (nhân lực, chi phí, công chúng, nội dung,…), làm rõ các mối quan hệ liên quan để tạo lập, truyền tải thông tin tới người đọc.
Với John Fiske trong cuốn “Introduction to Communication Studies” (1990), mô hình truyền thông là sự biểu diễn mang tính khái niệm của quá trình truyền thông, giúp đơn giản hóa và lý giải mối quan hệ giữa các thành tố trong hoạt động truyền thông.
Ở Việt Nam, Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Đỗ Thị Thu Hằng (2012), “Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản”, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, xác định mô hình truyền thông là sự mô phỏng quá trình truyền thông thông qua các yếu tố cấu thành và mối quan hệ giữa chúng, nhằm phục vụ việc nghiên cứu, phân tích và tổ chức hoạt động truyền thông.
Từ những quan điểm nêu trên, có thể hiểu rằng mô hình truyền thông là sự khái quát và mô phỏng quá trình truyền thông thông qua việc xác định các thành tố cơ bản như chủ thể truyền thông, nội dung thông điệp, phương tiện truyền thông, công chúng tiếp nhận và cơ chế phản hồi, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các thành tố đó nhằm đạt được mục tiêu truyền thông nhất định.
Trong phạm vi đề án này, mô hình truyền thông được hiểu là hệ thống các yếu tố và phương thức tổ chức hoạt động truyền thông về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, bao gồm chủ thể truyền thông, nội dung truyền thông, kênh truyền thông, đối tượng tiếp nhận, cơ chế phối hợp và phản hồi, nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường trong môi trường truyền thông số.
1.2.1.3. Một vài mô hình truyền thông tiêu biểu
Trong quá trình hình thành và phát triển của khoa học truyền thông, nhiều học giả đã xây dựng các mô hình nhằm lý giải bản chất, cấu trúc và cơ chế vận hành của hoạt động truyền thông. Mặc dù ra đời trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, các mô hình này đều góp phần làm sáng tỏ những yếu tố cốt lõi của quá trình truyền thông, đồng thời là cơ sở lý luận quan trọng cho việc nghiên cứu và xây dựng các mô hình truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Mô hình truyền thông của Harold D. Lasswell
Một trong những mô hình truyền thông kinh điển được sử dụng rộng rãi là mô hình của Harold D. Lasswell (1948). Theo Lasswell, quá trình truyền thông có thể được phân tích thông qua năm câu hỏi cơ bản: Ai (Who) - Nói gì (Says What) - Qua kênh nào (In Which Channel) - Đến với ai (To Whom) - Hiệu quả như thế nào (With What Effect).
Mô hình nhấn mạnh mối quan hệ giữa chủ thể truyền thông, nội dung thông điệp, phương tiện truyền tải, đối tượng tiếp nhận và hiệu quả truyền thông, qua đó cung cấp một khung phân tích đơn giản nhưng có tính khái quát cao đối với các hoạt động truyền thông đại chúng.
Mô hình truyền thông Shannon - Weaver
Năm 1949, Claude E. Shannon và Warren Weaver công bố mô hình truyền thông toán học (The Mathematical Theory of Communication), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nghiên cứu truyền thông hiện đại.
Mô hình bao gồm các thành phần: nguồn phát tin (Source), bộ mã hóa (Encoder), kênh truyền (Channel), bộ giải mã (Decoder) và người nhận (Receiver). Điểm nổi bật của mô hình là sự xuất hiện của khái niệm "nhiễu" (Noise) - những yếu tố làm cản trở hoặc làm sai lệch quá trình truyền tải thông tin từ nguồn phát đến người tiếp nhận.
Mặc dù ban đầu được xây dựng cho lĩnh vực kỹ thuật truyền tin, mô hình Shannon - Weaver đã được vận dụng rộng rãi trong nghiên cứu truyền thông đại chúng. Trong bối cảnh truyền thông số hiện nay, "nhiễu" không chỉ bao gồm các rào cản kỹ thuật mà còn thể hiện ở tình trạng quá tải thông tin, thông tin sai lệch, thuật toán phân phối nội dung của các nền tảng số hoặc sự thiếu hấp dẫn của thông điệp truyền thông.
Mô hình truyền thông hai chiều của Osgood – Schramm
Nếu các mô hình truyền thông truyền thống chủ yếu xem truyền thông là quá trình truyền tải thông tin theo một chiều thì Osgood và Schramm (1954) lại nhấn mạnh tính tương tác của hoạt động truyền thông. Theo mô hình này, người gửi và người nhận không tồn tại như hai chủ thể tách biệt mà luôn luân phiên đảm nhận vai trò mã hóa, giải mã và phản hồi thông tin. Nhờ đó, truyền thông trở thành một quá trình liên tục, trong đó phản hồi của công chúng đóng vai trò quan trọng đối với việc hoàn thiện và điều chỉnh nội dung truyền thông.

Mô hình truyền thông hội tụ trong bối cảnh chuyển đổi số
Sự phát triển của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Trên cơ sở đó, Henry Jenkins (2006) đưa ra khái niệm truyền thông hội tụ (Convergence Culture) nhằm mô tả quá trình hội tụ giữa các loại hình truyền thông, sự kết nối giữa nhiều nền tảng truyền tải và sự tham gia ngày càng chủ động của công chúng vào quá trình tạo lập và lan tỏa nội dung.
Khác với mô hình truyền thông truyền thống, truyền thông hội tụ không chỉ đơn thuần là việc đưa cùng một nội dung lên nhiều nền tảng khác nhau mà còn hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, trong đó mỗi nền tảng đảm nhận một vai trò riêng, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận của từng nhóm công chúng.
Người tiếp nhận thông tin đồng thời cũng có thể trở thành người chia sẻ, bình luận, sáng tạo hoặc tái sản xuất nội dung, góp phần mở rộng phạm vi lan tỏa của thông điệp truyền thông.
1.2.1.4. Khái niệm công chúng truyền thông
Livingstone, S. (2005), “On the Relation Between Audiences and Publics. In S. Livingstone (Ed.), Audiences and Publics: When Cultural Engagement Matters for the Public Sphere” cho rằng: “Công chúng truyền thông vừa là người tiêu dùng nội dung truyền thông, vừa là những chủ thể tích cực tham gia vào đời sống xã hội thông qua việc tiếp nhận, thảo luận, diễn giải và chia sẻ thông tin”.
Tác giả nhấn mạnh rằng công chúng trong môi trường truyền thông số vừa là audience (người tiếp nhận) vừa có thể trở thành public (chủ thể tham gia vào các vấn đề cộng đồng).
Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Đỗ Thị Thu Hằng (2012), “Truyền thông – Lý thuyết và kỹ năng cơ bản”, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đối với khái niệm công chúng truyền thông, tác giả cho rằng công chúng truyền thông là tập hợp những cá nhân hoặc nhóm xã hội có nhu cầu tiếp nhận thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, đồng thời có khả năng phản hồi và tác động trở lại hoạt động truyền thông. Việc nghiên cứu công chúng giúp cơ quan truyền thông xác định nhu cầu thông tin, lựa chọn nội dung và hình thức truyền tải phù hợp.
Từ các quan điểm trên có thể thấy, mặc dù tiếp cận dưới những góc độ khác nhau, các tác giả đều thống nhất rằng công chúng truyền thông không còn là đối tượng tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà là chủ thể có khả năng lựa chọn, tiếp nhận, diễn giải, phản hồi và tham gia vào quá trình truyền thông. Sự phát triển của truyền thông số càng làm gia tăng vai trò chủ động của công chúng trong việc lan tỏa và đồng sáng tạo nội dung truyền thông.
Trên cơ sở đó, tác giả đề án hiểu rằng công chúng truyền thông là tập hợp các cá nhân hoặc nhóm xã hội có nhu cầu tiếp nhận thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, đồng thời có khả năng lựa chọn, diễn giải, phản hồi và tham gia lan tỏa nội dung truyền thông, qua đó tác động đến hiệu quả và sức ảnh hưởng của hoạt động truyền thông đối với xã hội.
Trong phạm vi đề án này, công chúng truyền thông được xác định là độc giả của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, cộng đồng người Mường, các nhà nghiên cứu văn hóa, cán bộ quản lý văn hóa, học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường. Việc xác định đúng công chúng mục tiêu là cơ sở để xây dựng mô hình truyền thông phù hợp, lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện và nền tảng truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa các giá trị văn hóa Mường.
[bookmark: _Toc231558312]1.2.1.5. Vai trò của báo chí trong công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa
	Báo chí và truyền thông đại chúng giữ vai trò thiết chế trung gian quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường:
	Thứ nhất, với khả năng lan tỏa thông tin nhanh chóng, rộng rãi và đa nền tảng, báo chí truyền thông đóng vai trò như một “cầu nối” giữa cộng đồng DTTS và xã hội rộng lớn. Thông qua đó, những giá trị đặc trưng của văn hóa Mường như kiến trúc nhà sàn, cồng chiêng, Mo Mường, nghệ thuật dân gian, tri thức bản địa… được giới thiệu, lan tỏa và tái hiện đến công chúng trong và ngoài nước.
	Thứ hai, báo chí thực hiện chức năng định hướng dư luận, xây dựng nhận thức xã hội về vai trò của văn hóa tộc người. Các chuyên mục, chuyên trang về văn hóa - DTTS, các phóng sự điều tra, phim tài liệu hay chương trình truyền hình thực tế đã tạo ra “diễn đàn” để trao đổi, phản biện và truyền tải thông điệp về giá trị, sự cấp thiết của bảo tồn văn hóa Mường trong bối cảnh hiện đại hóa.
	Thứ ba, trong xu thế chuyển đổi số, báo chí và truyền thông còn trở thành không gian số lưu giữ ký ức văn hóa cộng đồng. Việc số hóa các di sản văn hóa phi vật thể của người Mường (ví dụ như văn bản hóa Mo Mường, tư liệu hóa Lễ hội xuống đồng, bản ghi âm cồng chiêng, v.v.) và lan tỏa chúng qua báo điện tử, mạng xã hội, podcast, YouTube… đã góp phần kéo gần khoảng cách thế hệ, duy trì kết nối văn hóa liên tục, nhất là với giới trẻ người Mường xa quê hoặc sinh ra trong môi trường đô thị.
	Cuối cùng, báo chí còn là công cụ giám sát chính sách. Thông qua phản ánh thực tiễn từ cơ sở, góp phần cảnh báo nguy cơ mai một văn hóa tộc người và thúc đẩy việc ban hành các chính sách bảo tồn kịp thời, đúng hướng từ phía chính quyền.
1.2.2. [bookmark: _Toc236176861]Văn hóa dân tộc trên truyền thông quốc tế
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc truyền thông chính sách về đa dạng văn hóa. Ở Việt Nam, truyền thông chính sách đóng vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp xã hội. Đồng thời là kênh phản hồi hiệu quả từ phía cộng đồng, đặc biệt là những nhóm chịu tác động trực tiếp từ chính sách văn hóa.
	Trên phương diện đó, báo chí định hướng dư luận trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Các cơ quan truyền thông như VOV5, VOV4, VietnamPlus, Le Courrier du Vietnam, Báo ảnh Việt Nam, Tạp chí điện tử Văn hóa và phát triển… đã dành nhiều chuyên mục, chuyên trang giới thiệu về thiên nhiên, đất nước, con người, đặc biệt là di sản văn hóa các DTTS như dân tộc Mường. Báo chí cũng là kênh quảng bá hữu hiệu các chương trình văn hóa đối ngoại như “Tuần Văn hóa Việt Nam”, “Lễ hội văn hóa – du lịch”, triển lãm di sản, hội thảo, liên hoan nghệ thuật,... được tổ chức ở trong và ngoài nước.
Thông qua các hoạt động truyền thông này, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong đó có văn hóa dân tộc Mường được lan tỏa rộng rãi, góp phần khẳng định bản sắc dân tộc, đồng thời củng cố nền tảng văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.
1.3. [bookmark: _Toc236176862]Khái quát về văn hóa dân tộc Mường và vấn đề bảo tồn trong bối cảnh hiện nay
1.3.1. [bookmark: _Toc236176863]Khái quát về dân tộc Mường ở Việt Nam
Theo Nghệ nhân Ưu tú, Nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Huy Vọng, trong tổng số 54 dân tộc của Việt Nam, người Mường là một DTTS đông dân, hiện có dân số khoảng 1,5 triệu người, xếp thứ tư sau các dân tộc: Kinh (Việt), Tày và Thái.
Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân tộc Mường có 1.452.095 người, là dân tộc thiểu số có dân số đông thứ tư ở Việt Nam. Riêng tỉnh Hòa Bình (nay sau sáp nhập thuộc tỉnh Phú Thọ) có khoảng 549.026 người Mường, chiếm trên 63% dân số địa phương. Đây cũng là địa bàn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa Mường đặc sắc nhất cả nước.
Lịch sử hình thành tộc người Mường
Người Mường là một trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường trong hệ ngữ Nam Á. Về cội nguồn, người Mường có chung gốc với người Việt (Kinh), từng sinh sống xen kẽ ở vùng trung du Bắc Bộ trước khi tách ra thành hai nhóm: Việt ở vùng đồng bằng và Mường ở vùng núi thấp.
Theo nhiều công trình dân tộc học, sự phân hóa này diễn ra khoảng từ thế kỷ VII đến X, khi người Việt chuyển dần xuống đồng bằng sông Hồng để canh tác lúa nước, còn người Mường giữ lối sống bán sơn địa, duy trì cấu trúc xã hội cổ truyền. Vì thế, văn hóa Mường mang nhiều yếu tố bản địa cổ xưa, được xem là “tấm gương phản chiếu văn hóa Việt cổ”.
Trải qua các thời kỳ lịch sử, người Mường vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng biệt -  thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, dân ca, mo Mường và các lễ hội truyền thống - đồng thời giao lưu và hòa nhập với văn hóa Việt - Tày - Thái ở khu vực trung du Bắc Bộ.
Địa bàn và phân bố dân cư
Hiện nay, người Mường là DTTS đông thứ ba ở Việt Nam, sau người Tày và người Thái.
Địa bàn cư trú chủ yếu của họ là vùng núi thấp và trung du Bắc Bộ, đặc biệt tập trung ở tỉnh Hòa Bình cũ, sau sát nhập nay là Phú Thọ - nơi được xem là “cái nôi văn hóa Mường”. Ngoài ra, người Mường còn sinh sống rải rác tại các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội (huyện Ba Vì) và Nghệ An.
Các làng bản của người Mường thường nằm dọc các thung lũng, ven suối, xen giữa núi thấp, vừa thuận lợi cho trồng lúa nước, vừa dễ liên kết cộng đồng. Kiến trúc nhà sàn là nét đặc trưng tiêu biểu, thể hiện cách thích ứng với địa hình và khí hậu miền trung du.
Định cư, dân cư và tổ chức xã hội
Cộng đồng Mường có hình thức tổ chức xã hội truyền thống theo mường - xóm. Mỗi “mường” tương đương một khu vực hành chính lớn, đứng đầu là lang đạo (tức thủ lĩnh địa phương), dưới quyền có các quan lại và già làng, hình thành mô hình xã hội bán phong kiến.
Trong từng xóm, các hộ gia đình thường có quan hệ huyết thống gần gũi, gắn kết bằng tập tục, lễ nghi và sinh hoạt cộng đồng. Cấu trúc làng bản vừa mang tính tự quản vừa có sự cố kết chặt chẽ giữa các dòng họ.
Từ giữa thế kỷ XX, sau Cách mạng Tháng Tám, tổ chức xã hội truyền thống dần thay đổi theo hướng hành chính - dân chủ, nhưng nhiều phong tục và quy ước cộng đồng vẫn được duy trì, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức bảo tồn văn hóa địa phương.
Kinh tế đặc trưng
Nền kinh tế truyền thống của người Mường chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước, xen lẫn làm nương rẫy ở các triền đồi. Họ có kỹ thuật dẫn nước, làm ruộng bậc thang và trồng lúa nếp, ngô, sắn, khoai. Bên cạnh đó, người Mường còn phát triển nghề dệt thổ cẩm, đan lát, rèn, và săn bắt, hái lượm phục vụ sinh hoạt.
Ngày nay, kinh tế của người Mường có nhiều thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái và chế biến nông sản đặc sản. Nhiều vùng Mường như Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Sơn (Hòa Bình cũ), sau sát nhập nay là (Phú Thọ mới) đã trở thành điểm du lịch văn hóa, góp phần quảng bá bản sắc dân tộc ra ngoài địa phương.
Chính sự gắn bó giữa đời sống kinh tế và văn hóa bản địa này là yếu tố quan trọng để báo chí khai thác trong công cuộc truyền thông về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Mường.
Người Mường sinh sống tập trung chủ yếu tại hai tỉnh là: (1) Hòa Bình cũ, sau sát nhập nay là tỉnh Phú Thọ mới (miền Bắc Việt Nam), nơi có cộng đồng Mường cư trú đông nhất cả nước và được coi là trung tâm văn hóa Mường tiêu biểu. (2) Thanh Hóa (miền Trung Việt Nam), nơi người Mường cư trú rải rác tại các huyện miền núi phía Tây.
Trong đề án nghiên cứu này, tôi sẽ tập trung nghiên cứu văn hóa dân tộc Mường ở Hòa Bình (cũ).
Theo thông tin từ báo cáo “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”: Tỉnh Hòa Bình (nay đã sát nhập vào tỉnh Phú Thọ) nằm cách Thủ đô Hà Nội hơn 70 km về phía Đông Bắc, là địa bàn sinh sống ổn định của bảy dân tộc anh em, trong đó người Mường chiếm khoảng 65% dân số, trở thành tộc người cư trú đông đảo nhất trên địa bàn tỉnh. Hòa Bình có dân số hơn 854.000 người. Ngoài ra còn có các dân tộc khác cùng sinh sống như Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông, Hoa. Người Mường tại Hòa Bình phân bố tập trung ở các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Lương Sơn, Cao Phong, Yên Thủy và một phần thành phố Hòa Bình.
Các huyện này được coi là “vùng lõi văn hóa Mường”, nơi bảo tồn nhiều di sản vật thể và phi vật thể đặc sắc như Mo Mường, sử thi Đẻ đất đẻ nước, nhà sàn cổ, trang phục truyền thống và lễ hội Khai Hạ Mường Bi.
Hiện nay, Hòa Bình đóng vai trò là trung tâm không gian văn hóa Mường của cả nước. Các dự án nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá văn hóa Mường được triển khai mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông - báo chí, du lịch và giáo dục văn hóa bản địa.
Tỉnh cũng đang hướng tới xây dựng mô hình du lịch cộng đồng kết hợp bảo tồn di sản, lấy các bản Mường cổ (như bản Lác - Mai Châu, Mường Bi - Tân Lạc, Mường Vang - Lạc Sơn) làm hạt nhân, tạo điều kiện cho người dân Mường trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Với đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và các thung lũng xen kẽ, điều kiện tự nhiên Hòa Bình rất phù hợp với phương thức cư trú truyền thống của người Mường. Cộng đồng này thường định cư tại các chân núi, bên những cánh đồng hoặc dọc theo các con suối, với mô hình bản làng gắn liền với tự nhiên và cấu trúc nhà sàn quay hướng ra cánh đồng, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa môi trường sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Người Mường chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, kết hợp với làm nương rẫy, đánh bắt, hái lượm – duy trì hình thái kinh tế truyền thống nông nghiệp sinh thái mang tính tự cung tự cấp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải bài viết “ Hòa Bình: Phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch” vào ngày 17/02/2022 đã tổng kết kết quả kiểm kê Sở Văn hóa - Thể Thao và Du Lịch, tính đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khoảng 600 di tích lịch sử – văn hóa các loại. Trong đó, 102 di tích đã được xếp hạng, bao gồm:
· 41 di tích cấp quốc gia
· 61 di tích cấp tỉnh
· Gần 100 điểm di tích đã được đưa vào danh mục bảo vệ
· Hơn 300 di tích khác đã được kiểm kê, lập hồ sơ quản lý.
Hệ thống di tích này phân bố rộng khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, phản ánh rõ bề dày lịch sử - văn hóa của cộng đồng cư dân, trong đó người Mường chiếm tỷ lệ chủ đạo. Các di tích không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, khảo cổ học mà còn là nguồn tư liệu quý trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người Mường nói riêng và văn hóa Hòa Bình nói chung trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc.
1.3.2. [bookmark: _Toc236176864]Các giá trị văn hóa nổi bật của dân tộc Mường ở Việt Nam
1.3.2.1. [bookmark: _Toc231558313]Ngôn ngữ dân tộc Mường
Tiếng Mường thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm Việt – Mường, có mối quan hệ gần gũi về lịch sử hình thành và cấu trúc với tiếng Việt hiện đại. Đây là ngôn ngữ bản địa của cộng đồng người Mường, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc và truyền tải tri thức dân gian, tư tưởng – tình cảm qua các thế hệ.
Tiếng Mường bao gồm nhiều phương ngữ khác nhau, phản ánh sự phân bố cư trú và lịch sử phát triển tại các vùng miền. Trong đó, bốn phương ngữ đặc trưng nhất là: Bi, Vang, Thàng, Động đều thuộc khu vực trung tâm cư trú lâu đời của người Mường tại tỉnh Hòa Bình. Trong số đó, phương ngữ Mường Bi được đánh giá là có hệ thống thanh điệu phong phú nhất, với 6 thanh điệu, phản ánh rõ nét tính nhạc điệu, biểu cảm và giàu hình tượng của ngôn ngữ Mường.
Theo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, tiếng Mường có nhiều đặc điểm tương đồng với tiếng Việt, đặc biệt ở các cấp độ âm vị, từ vựng và ngữ pháp. Ngoài ra, nó cũng cho thấy sự tương thích nhất định với ngôn ngữ của một số tộc người miền Trung như Chứt, Pọng, Arem, phản ánh mối liên hệ lịch sử, cư trú và sự giao thoa ngôn ngữ qua thời gian.
1.3.2.2. [bookmark: _Toc231558314]Văn hóa sinh hoạt của người Mường
Ẩm thực Mường phản ánh rõ thói quen sinh hoạt gắn liền với tự nhiên. Người Mường ưa chuộng các vị chua, đắng, cay trong bữa ăn hằng ngày. Một nét độc đáo là tục bày cỗ trên lá chuối, tuân thủ quy tắc “người vào, ma ra” – phân biệt cỗ người sống và cỗ cúng người đã khuất, tuyệt đối không được vi phạm để tránh điều xui rủi. Ngoài ra, văn hóa rượu cần cũng là nét đặc trưng tiêu biểu trong nghi lễ và đời sống cộng đồng.
Trang phục truyền thống của người Mường kế thừa từ thời Hùng Vương, mang đậm nét thẩm mỹ và bản sắc riêng. Nam mặc áo cánh nâu hoặc chàm, nữ đội khăn trắng, mặc yếm và áo cánh ngắn xẻ ngực. Váy Mường dài, ôm sát từ ngực xuống gót, với cạp váy dệt hoa văn hình học, chim thú, rồng phượng – mô phỏng họa tiết trống đồng Đông Sơn. Trang sức thường làm từ bạc, vàng, chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Nhà sàn Mường hay còn gọi là “nhà rùa” có cấu trúc 4 mái, 3 tầng không gian, thể hiện quan niệm “ba tầng, bốn thế giới” trong vũ trụ quan dân gian. Theo truyền thuyết, nhà sàn được người Mường học từ rùa thần, với từng bộ phận nhà tương ứng thân thể rùa: mai làm mái, chân làm cột, đuôi làm trái, xương sống làm đòn nóc, mai phơi nắng làm vách. Câu chuyện này được ghi lại trong Mo Mường, phản ánh tư duy biểu tượng và tri thức dân gian độc đáo của tộc người Mường.
1.3.2.3. [bookmark: _Toc231558315]Tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội của người Mường
Văn học dân gian Mường phong phú về thể loại, gồm: trường ca, mo, truyện thơ, thường đang, bọ mẹng, dân ca, truyện kể (thần thoại, truyền thuyết, truyện cười), ca dao, tục ngữ, thành ngữ, vè, câu đối… Nhiều tác phẩm đã được sưu tầm, xuất bản ở cả Trung ương và địa phương, và hiện vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình.
Trong kho tàng này, trường ca “Đẻ đất đẻ nước” được xem là bản sử thi tiêu biểu, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan và lịch sử lập bản, lập Mường của người Mường qua hàng vạn câu thơ diễn xướng. Bên cạnh đó là các truyện thơ dài như: Vườn hoa núi Cối, Hùng Nga Hai Mối, Út Lót Hồ Liêu, Tràng Đồng…
Đặc biệt, Mo Mường là loại hình sử thi nghi lễ thể hiện lời tiễn biệt người đã khuất, chứa đựng triết lý sống, lịch sử - xã hội và khát vọng của cả cộng đồng. Các hình thức truyền miệng khác như thường đang, bọ mẹng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lưu truyền sáng tác văn học dân gian trong cộng đồng.
Người Mường theo tín ngưỡng đa thần, mang tư tưởng vạn vật hữu linh. Thần linh hiện diện trong thiên nhiên (mưa, gió, sấm, núi, sông, cây cối…) và trong sinh hoạt đời sống (sinh nở, tang ma, cưới hỏi). Tín ngưỡng dân gian ăn sâu vào mọi mặt đời sống và góp phần hình thành hệ thống nghi lễ, phong tục đặc trưng, vẫn được duy trì phổ biến đến nay.
Chiêng Mường là nét đặc sắc tiêu biểu trong văn hóa tâm linh. Âm thanh chiêng trầm hùng, sâu lắng được sử dụng trong các nghi lễ, khơi dậy cảm xúc cộng đồng và gắn kết bản Mường.
Mùa xuân là dịp lễ hội sôi nổi ở các vùng Mường, thể hiện tín ngưỡng nông nghiệp và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa. Tiêu biểu là lễ hội Khuống mùa (xuống đồng), ngoài ra còn có: lễ làm thủy lợi, lễ cầu ma, lễ Thành Hoàng, lễ mừng cơm mới, mừng nhà mới… Những lễ hội này vừa mang tính cộng đồng, vừa phản ánh hệ giá trị tâm linh phong phú, gắn bó chặt chẽ với đời sống người Mường.
1.3.2.4. [bookmark: _Toc231558316]Phong tục tập quán và tri thức dân gian
Người Mường có loại lịch riêng gọi là lịch Đoi, với cách tính đặc trưng: ngày lùi một, tháng tiến ba, nên còn gọi là lịch “ngày lùi tháng tiến”. Lịch gồm 12 thanh tre, mỗi thanh tượng trưng cho một tháng, dài khoảng 20cm, rộng 3cm. Mỗi tháng có 30 ngày, chia thành 3 tuần (Thượng, Trung, Hạ), mỗi tuần 10 vạch với tên gọi riêng.
Lịch Đoi được coi như lịch vạn sự, dùng để chọn ngày tốt cho các sự kiện quan trọng. Hiện chỉ còn một số gia đình ở Mường Bi (Tân Lạc) lưu giữ và sử dụng. Tuy nhiên, do khó dùng, loại lịch này đang dần bị mai một, dù vẫn được giới nghiên cứu đánh giá là di sản văn hóa độc đáo của người Mường.
Người Mường có hệ thống phong tục tập quán phong phú, đan xen yếu tố tâm linh, thể hiện rõ qua các nghi lễ cưới hỏi, tang ma, Tết, và các sự kiện vòng đời.
Trước kia, độ tuổi kết hôn khá sớm (nam: 15–20 tuổi; nữ: 16–18 tuổi). Hôn lễ trải qua nhiều giai đoạn với các nghi thức phức tạp, chi phí lớn. Nhà gái quyết định toàn bộ sính lễ, nhà trai không được mặc cả. Người Mường còn có tục ở rể trong trường hợp nhà gái không có con trai nối dõi. Khi đó, nhà gái đứng ra chủ trì mọi nghi thức cưới và con rể được coi như con trai ruột, hưởng toàn bộ gia tài. Người góa vợ/chồng phải chịu tang đủ ba năm, ba tháng, mười ngày trước khi tái hôn.
Tang lễ người Mường kéo dài 12 ngày đêm, do thầy mo chủ trì, bao gồm nhiều nghi thức dân gian mang tính nhân văn sâu sắc. Con dâu và cháu dâu mặc trang phục riêng gọi là “quạt ma” khi chịu tang. Đặc biệt, gậy tre hoặc gỗ mà con trai dùng để chống khi đưa tang cho biết người mất là cha hay mẹ (tre: cha, gỗ: mẹ).
1.4. [bookmark: _Toc236176865] Hiện trạng và nguy cơ mai một văn hóa Mường trong bối cảnh hiện nay
Văn hóa dân tộc Mường là một bộ phận quan trọng trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, dân ca, mo Mường, tri thức dân gian đến lễ hội truyền thống. Tất cả tạo nên một hệ giá trị văn hóa đặc sắc, đậm bản sắc tộc người. Bên cạnh đó, “nền văn hóa Hòa Bình” vốn có vai trò nổi bật trong khảo cổ học thời đại đồ đá, cũng chính là nền tảng lịch sử - văn hóa quan trọng không chỉ với người Mường, mà còn đối với cả nhân loại.
Theo thống kê của tỉnh Hòa Bình cũ, địa phương đã kiểm kê gần 1.000 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn là di sản của người Mường, bao gồm tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và tri thức dân gian. Tuy nhiên, nhiều loại hình vẫn chủ yếu tồn tại trong cộng đồng và đứng trước nguy cơ mai một nếu không được truyền dạy và số hóa kịp thời.
Nhà sàn truyền thống là một trong những biểu tượng kiến trúc đặc trưng, thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa của người Mường. Tuy nhiên, hiện nay, loại hình kiến trúc này đang dần mai một với tốc độ đáng báo động và mang tính tự phát.
Sự biến đổi này phần lớn do tác động của đô thị hóa, nhu cầu sinh hoạt tiện nghi, ảnh hưởng từ lối sống hiện đại và thiếu chính sách khuyến khích bảo tồn kiến trúc truyền thống. Nếu không có giải pháp phù hợp, nhà sẽ dần biến mất khỏi đời sống dân tộc Mường Hòa Bình.
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa đời sống xã hội. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất và sinh hoạt không chỉ thay đổi tập quán canh tác, công cụ lao động mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến các phương thức tổ chức đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mường.
Người dân dần làm chủ thiên nhiên, cải tiến mô hình nhà ở, phương thức sản xuất và lược giản các sinh hoạt tín ngưỡng, nghi lễ. Nhiều phong tục truyền thống được rút gọn, loại bỏ các yếu tố hủ tục, tốn kém và không còn phù hợp. Bên cạnh đó, chính người Mường cũng chủ động tiếp nhận những yếu tố văn hóa mới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, từ đó lan tỏa trong cộng đồng.
Lối sống đô thị hóa, sự lan tỏa của văn hóa đại chúng và mạng xã hội đang dần thay thế môi trường văn hóa truyền thống. Thanh niên Mường ngày nay ít mặn mà với các làn điệu dân ca, truyện cổ, tục ngữ dân gian; họ tiếp cận nhanh với âm nhạc hiện đại, phim ảnh nước ngoài và ngôn ngữ mạng - điều khiến kho tàng tri thức dân gian Mường không còn người tiếp nối. Cùng với đó, các nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhà sàn... cũng dần biến mất do không cạnh tranh được với sản phẩm công nghiệp và thị hiếu tiêu dùng mới.
Theo nhiều nghiên cứu, dân tộc Kinh và dân tộc Mường có chung nguồn gốc, thể hiện rõ qua ngôn ngữ, tiếng Mường được xem là dạng cổ của tiếng Việt. Sự tương đồng về tiếng nói đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc diễn ra một cách tự nhiên và sâu rộng. Chính sự giao lưu này đã thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa của người Mường, từ tập quán sản xuất, tiêu dùng đến tín ngưỡng và nghi lễ.
Tuy nhiên, ngôn ngữ Mường - cốt lõi của văn hóa tộc người đang có dấu hiệu bị lãng quên, đặc biệt trong giới trẻ. Theo điều tra của Viện Ngôn ngữ học, tỷ lệ người Mường trẻ sử dụng tiếng Mường trong giao tiếp hằng ngày đã giảm đáng kể; nhiều người chỉ nghe hiểu nhưng không nói được. Việc không có hệ thống chữ viết chuẩn phổ cập càng khiến tiếng Mường khó lưu giữ và giảng dạy bài bản trong giáo dục hoặc truyền thông đại chúng.
Một nghiên cứu khảo sát xã hội học “Xu hướng biến đổi văn hóa dân tộc Mường ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Quách Công Năm (2024), Xu hướng biến đổi văn hóa dân tộc Mường ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, cho thấy tại một số địa bàn khảo sát, chỉ khoảng 33% người được hỏi thường xuyên sử dụng tiếng Mường trong gia đình;
51,5% sử dụng đồng thời tiếng Mường và tiếng Việt;
14,5% chủ yếu sử dụng tiếng Việt trong gia đình.
Nghiên cứu cũng kết luận: Việc lãng quên tiếng mẹ đẻ của một bộ phận thanh thiếu niên Mường đang trở thành xu hướng, làm gia tăng nguy cơ lớp trẻ gặp khó khăn khi tiếp cận kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc mình.
Trong quá trình tiếp biến, người Mường từng bước loại bỏ những yếu tố lạc hậu, bảo thủ, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, góp phần làm phong phú và hiện đại hóa nền văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc không có hệ thống chữ viết riêng cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mai một các giá trị văn hóa truyền thống.
Những lễ hội truyền thống như Hội Xuống đồng, Hội sắc bùa, múa Pồn Pông – Pồn Poong... đang dần mất đi không gian tồn tại nguyên bản, chỉ còn xuất hiện dưới hình thức phục dựng hoặc lễ hội “du lịch hóa”, làm giảm giá trị tâm linh và tính thiêng liêng ban đầu. Nhiều phong tục, tập quán trong cưới hỏi, tang ma, làm nhà... cũng đang bị lược giản hoặc thay thế bằng hình thức phổ biến của dân tộc Kinh, gây ra sự đồng hóa âm thầm về mặt văn hóa.
Ngoài ra, sự thiếu đầu tư về cơ chế chính sách bảo tồn và thiếu tính hệ thống trong bảo vệ di sản văn hóa Mường cũng là nguyên nhân chính. Nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa Mường vẫn còn phân tán, chưa tạo được hệ thống tư liệu số hóa hoặc giáo trình giảng dạy chính thức. Các chương trình truyền thông đại chúng còn hạn chế thời lượng phát sóng bằng tiếng Mường, chưa hình thành được hệ sinh thái văn hóa số dành riêng cho cộng đồng dân tộc này.
Dẫn chứng tiêu biểu là việc Hội hát sắc bùa từng rất phổ biến tại vùng Kim Bôi, Lạc Sơn (Hòa Bình), nay chỉ còn vài nghệ nhân cao tuổi duy trì, trong khi lớp trẻ không còn tiếp cận được vì không hiểu nội dung, không có tài liệu ghi chép chính thống. Một số nghi lễ cổ trong cưới hỏi Mường Bi và Mường Vang cũng bị rút ngắn còn chưa đầy 30% quy trình gốc – theo khảo sát của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2022).
Trước thực trạng đó, tỉnh Hòa Bình cũ, đã tích cực triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, trong cả hai lĩnh vực: văn hóa vật thể và phi vật thể. Ngày  24/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình, giai đoạn 2023–2030”, nhằm tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn di sản, đồng thời đưa văn hóa Mường trở thành nguồn lực phát triển du lịch văn hóa và kinh tế địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cũ, đồng chí Nguyễn Phi Long khẳng định: “Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc, đặc biệt là của người Mường, là nhiệm vụ cấp bách, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Mặc dù nguồn lực còn hạn chế, tỉnh vẫn quyết liệt triển khai, thể hiện rõ cam kết trong việc bảo vệ di sản văn hóa”.


[bookmark: _Toc236176866]Tiểu kết chương 1
	Chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận và bối cảnh thực tiễn cho việc nghiên cứu đề tài “Xây dựng mô hình truyền thông về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển”. Trên cơ sở khái quát các khái niệm về di sản văn hóa, truyền thông và mô hình truyền thông, chương này làm rõ mối quan hệ giữa báo chí - truyền thông với nhiệm vụ bảo tồn văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.
	Phần nội dung cũng đã chỉ ra đặc điểm lịch sử hình thành, địa bàn cư trú, đời sống xã hội và kinh tế đặc trưng của người Mường, qua đó nhấn mạnh giá trị phong phú của kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tiêu biểu như Mo Mường, nhà sàn, lễ hội, trang phục và ngôn ngữ. Đồng thời, chương 1 cũng phân tích vai trò quan trọng của báo chí, đặc biệt là báo điện tử, trong việc truyền thông, quảng bá và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa này.
Những cơ sở này là nền tảng quan trọng để chương 2 tiếp tục đi sâu phân tích thực trạng truyền thông về di sản văn hóa Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, làm rõ những hạn chế và nhu cầu xây dựng mô hình truyền thông phù hợp trong giai đoạn hiện nay.


[bookmark: _Toc236176867]CHƯƠNG 2. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC MƯỜNG
[bookmark: _Toc236176868]2.1. Tổng quan về Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển
[bookmark: _Toc236176869]	2.1.1. Khái quát về Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển là cơ quan báo chí chuyên ngành trực thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, hoạt động theo giấy phép số 247/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/5/2021. Tạp chí được hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam nhằm thực hiện quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí theo định hướng của cơ quan quản lý nhà nước.
Tạp chí hoạt động với tôn chỉ, mục đích tập trung nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống gắn với yêu cầu phát triển xã hội trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nội dung thông tin của tạp chí hướng đến việc phản ánh các vấn đề liên quan đến di sản văn hóa, đời sống văn hóa cộng đồng, chính sách văn hóa, bảo tồn bản sắc dân tộc cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa và phát triển.
Với mô hình báo chí điện tử, tạp chí thực hiện chức năng cung cấp thông tin chuyên sâu, đăng tải các bài nghiên cứu, chuyên đề, phóng sự và diễn đàn trao đổi học thuật về văn hóa. Bên cạnh nhiệm vụ truyền thông, cơ quan báo chí còn đóng vai trò kết nối giữa hoạt động nghiên cứu lý luận với thực tiễn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc tại các địa phương.
Trong quá trình hoạt động, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã chú trọng khai thác các nội dung liên quan đến văn hóa vùng miền, di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán và các mô hình phát triển văn hóa cộng đồng.
Về cơ cấu lãnh đạo, cơ quan báo chí này được điều hành bởi Tổng Biên tập cùng các Phó Tổng Biên tập. Theo công bố nhân sự giai đoạn đầu thành lập năm 2021, Ban Biên tập gồm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập thường trực, Phó Tổng Biên tập, Thư ký tòa soạn và Trưởng ban chuyên đề.
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[bookmark: _Toc236176870]2.1.2. Thực trạng nội dung tin - bài về dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển giai đoạn 2023–2025
	Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có tôn chỉ rõ ràng: truyền tải, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, kể cả các dân tộc ít người dưới nhiều góc độ nghiên cứu và truyền thông. Mặc dù còn ít mục bài cụ thể về văn hoá Mường, nhưng qua một số bài viết về đã có và xét theo định hướng nội dung và các chủ đề đã xuất bản về những tín ngưỡng, di sản văn hóa dân tộc, thì việc giới thiệu, lưu giữ hình ảnh và phát huy văn hoá Mường hoàn toàn phù hợp và có thể là đối tượng hoàn toàn nằm trong phạm vi của Tạp chí.
	Theo khảo sát từ năm 2023 - 2025 trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, có tổng cộng 256 bài viết được đăng tải trên chuyên mục “Văn hóa cổ truyền”, tuy nhiên chỉ có 47 bài viết liên quan tới dân tộc Mường. Số lượng bài viết được sản xuất ít sẽ khó có thể tiếp cận được với công chúng. Do đó, một trong những yếu tố cần có trong mô hình truyền thông được đề xuất là phải tăng cường số lượng bài viết.
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển là tạp chí mang tính nghiên cứu chuyên về về văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa Việt trong cộng đồng ở trong và ngoài nước, trong đó có di sản văn hóa dân tộc Mường. Trong quá trình theo dõi mảng văn hóa trên tạp chí, cụ thể là chuyên mục: Văn hóa cổ truyền thì bài viết về di sản văn hóa dân tộc Mường có số lượng còn khiêm tốn và chất lượng bài viết chưa phản ánh chuyên sâu về nghiên cứu.
Về số lượng bài viết: Viết di sản văn hóa dân tộc Mường là một lĩnh vực khó, tốn nhiều công sức và thời gian của người viết, đó là chưa kể đến người viết có tình yêu, niềm đam mê nghiên cứu văn hóa truyền thống hay không? Trình độ hiểu biết của bản thân về văn hóa truyền thống như thế nào? Có lẽ, chính vì một số khó khăn, trở ngại đó mà số lượng bài viết về di sản văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển còn khiêm tốn.
Ngoài ra, việc chưa xây dựng được mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở, chỉ tập trung bài viết do phóng viên thực hiện cũng là nguyên nhân dẫn đến số lượng bài viết ít, không mang tính đa dạng về tác giả.
Về chất lượng bài viết:  Các bài viết về di sản văn hóa dân tộc Mường đã đi đúng định hướng của Tạp chí. Tuy nhiên, đa số các bài viết còn nặng về tin, bài phản ánh, thiếu các bài nghiên cứu chuyên sâu, mang tính học thuật, điều đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng của bài viết (mặc dù một số bài phản ánh cũng đã có chất lượng, nhưng vẫn chưa chạm được đến độ “sâu” của di sản văn hóa cần phản ánh).
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển là tạp chí nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa, cho nên, ngoài việc viết các tin, bài phản ánh về văn hóa thì Tạp chí vẫn chú trọng về các bài nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng để có bài nghiên cứu chuyên sâu về di sản văn hóa dân tộc Mường thì người viết phải có sự am hiểu rất sâu về di sản văn hóa Mường để từ đó xác định đề tài nghiên cứu, thực hiện bài viết chuyên sâu để từ đó nâng cao chất lượng bài viết.
	Điểm cộng của các bài viết đã đăng là trình bày chi tiết, có số liệu và tên di sản, như chiêng Mường, Mo Mường, lễ hội Khai Hạ; cung cấp nền tảng chính sách và thực tiễn bảo tồn (hội nghị, đề án, xây dựng khu bảo tồn…); thể hiện lực lượng phối kết hợp giữa cơ quan chức năng, cộng đồng và nhà nghiên cứu.  Đây là điểm mạnh rõ ràng về tính học thuật và thực tiễn, phù hợp vai trò tạp chí chuyên ngành văn hóa - phát triển.
	Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển chưa có kế hoạch cụ thể cho việc thông tin về hình ảnh dân tộc Mường. Tuy nhiên tạp chí đã hưởng ứng và quảng bá tích cực cho Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình giai đoạn 2023–2030, do tỉnh Hòa Bình triển khai; đăng tải một số bài viết về các hoạt động thực địa như xây dựng khu bảo tồn, phục chế di tích … đưa tin về hoạt động lễ hội truyền thống, phục hồi văn hóa dân gian,…
	TS PVL - LĐ1 định hướng: “Tạp chí đã xây dựng kế hoạch mở rộng chuyên mục "Văn hóa dân tộc", trong đó có phân nhóm theo từng cộng đồng dân tộc cụ thể, bao gồm cả dân tộc Mường. Ngoài việc đăng tải các bài phản ánh thời sự, phóng sự ảnh, Tạp chí còn khuyến khích các bài viết nghiên cứu chuyên sâu, các ký sự mang tính hồi cố, cũng như phối hợp với các nhà nghiên cứu, cán bộ văn hóa tại địa phương để có nội dung đa chiều và sát thực tế. Dự kiến trong năm tới, Tạp chí sẽ mở thêm chuyên đề “Sắc màu Mường” dưới dạng tuyến bài dài hạn, mời cộng tác viên địa phương và các nhà khoa học tham gia.
[bookmark: _Toc236176871]	2.2. Ưu thế của tạp chí điện tử trong truyền thông văn hóa
Với nền tảng là báo điện tử, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có nhiều lợi thế trong việc truyền tải nội dung về bảo tồn và phát huy văn hóa Mường. Hình thức điện tử cho phép tạp chí cập nhật bài viết kịp thời, linh hoạt và đa nền tảng hơn so với báo in truyền thống.
Khả năng tích hợp đa phương tiện còn giúp tạp chí trở thành kho dữ liệu văn hóa số hóa, hỗ trợ nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá du lịch. Việc liên kết bài viết với các trang mạng xã hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các kênh cộng đồng người Mường, giúp tăng đáng kể lượng tiếp cận và lan tỏa thông điệp. Theo thống kê nội bộ, một số bài đạt hơn ba nghìn lượt xem, được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng truyền thông địa phương như Báo Hòa Bình, Báo Phú Thọ và Cổng thông tin văn hóa vùng Tây Bắc.
Tuy nhiên, bên cạnh ưu thế, tạp chí vẫn còn hạn chế về đầu tư kỹ thuật và nhân lực cho sản xuất nội dung đa phương tiện. Các định dạng mới như infographic, podcast hoặc video tương tác chưa được khai thác đúng tiềm năng. Ngoài ra, phần lớn nội dung vẫn mang tính tuyên truyền đơn hướng, thiếu yếu tố tương tác hai chiều giữa tạp chí và cộng đồng người đọc.
[bookmark: _Toc236176872]	2.3. Đề xuất mô hình truyền thông áp dụng với tòa soạn Tạp chí văn hóa và phát triển
[bookmark: _Toc236176873]2.3.1. Đề xuất mô hình truyền thông
Tác giả đề xuất mô hình 5C-H, trong đó H (Heritage) là giá trị di sản được đặt ở vị trí trung tâm, còn 5C thể hiện năm thành tố cốt lõi quyết định hiệu quả của hoạt động truyền thông.
(1) Heritage - Giá trị di sản (trung tâm của mô hình)
Khác với các mô hình truyền thông truyền thống lấy chủ thể truyền thông làm trung tâm, mô hình 5C-H xác định giá trị di sản văn hóa là mục tiêu của toàn bộ hoạt động truyền thông. Mọi nội dung, hình thức thể hiện và phương thức truyền tải đều hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị của di sản văn hóa dân tộc Mường.

Việc đặt di sản ở vị trí trung tâm giúp bảo đảm rằng hoạt động truyền thông không chỉ phục vụ mục tiêu tăng lượng truy cập hay tương tác, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của xã hội trong công tác bảo tồn di sản.
(2) Content - Nội dung
Nội dung là yếu tố quyết định chất lượng của hoạt động truyền thông. Đề án đề xuất xây dựng hệ thống nội dung theo hướng đa định dạng, kết hợp giữa thông tin chuyên sâu và nội dung ngắn phù hợp với hành vi tiếp nhận trên nền tảng số.
Hệ thống sản phẩm bao gồm: bài phân tích chuyên sâu; bài phản ánh; phóng sự ảnh; video ngắn; podcast; infographic; megastory; multimedia.
Mỗi chủ đề được phát triển thành nhiều định dạng khác nhau nhằm tăng khả năng tiếp cận đối với các nhóm công chúng.
(3) Channel - Hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng
Kế thừa tư tưởng truyền thông hội tụ của Jenkins (2006), mô hình đề xuất triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng.
Website của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển giữ vai trò là trung tâm lưu trữ và xuất bản nội dung chuyên sâu. Các nền tảng phụ: Facebook, TikTok đóng vai trò mở rộng phạm vi lan tỏa và thu hút công chúng mới.
 (4) Community - Cộng đồng
Tác giả đề xuất xây dựng mô hình truyền thông với Community - Cộng đồng khác biệt với mô hình Lasswell.
Trong mô hình đề xuất, cộng đồng không còn là đối tượng tiếp nhận thụ động mà trở thành đồng sáng tạo nội dung.
Chủ thể tham gia gồm: nghệ nhân; nhà nghiên cứu; người dân; du khách; cộng tác viên địa phương; độc giả.

Thông qua bình luận, chia sẻ, gửi tư liệu và tham gia các chiến dịch truyền thông, cộng đồng góp phần bổ sung nguồn dữ liệu và gia tăng tính xác thực của thông tin.
(5) Communication – Tương tác và phản hồi
Kế thừa mô hình Osgood - Schramm, truyền thông được xem là quá trình hai chiều.
Sau khi nội dung được công bố, Tạp chí tiếp nhận: bình luận; chia sẻ; phản hồi; số liệu tiếp cận; thống kê tương tác (lượt thích, lượt xem trong 3 giây/15 giây/1 phút. Các dữ liệu này được sử dụng để điều chỉnh nội dung, hình thức thể hiện và kế hoạch truyền thông ở các giai đoạn tiếp theo.
(6) Conversion - Chuyển hóa giá trị truyền thông
Đây là thành tố cuối cùng và cũng là mục tiêu của toàn bộ mô hình.
Hiệu quả truyền thông không chỉ được đánh giá bằng: lượt xem; lượt chia sẻ; lượt thích, mà nhấn mạnh tới nâng cao nhận thức; tăng sự quan tâm tới văn hóa Mường; khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn; gia tăng lượng độc giả tiếp cận nội dung về di sản; hỗ trợ quảng bá du lịch văn hóa địa phương.
[bookmark: _Toc236176874]2.3.2. Mục tiêu truyền thông
Mô hình truyền thông được xây dựng để thực thi trong giai đoạn 6 tháng (01/2026 – 06/2026. Mô hình truyền thông được xây dựng nhằm thực hiện các mục tiêu sau:
Thứ nhất, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.
Thứ hai, đổi mới phương thức sản xuất nội dung theo hướng đa phương tiện, tăng cường khả năng tương tác với công chúng, đặc biệt là nhóm công chúng trẻ.
Thứ ba, xây dựng hệ thống dữ liệu số về văn hóa dân tộc Mường phục vụ hoạt động lưu trữ, khai thác và truyền thông lâu dài.
Thứ tư, phát huy vai trò của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trong hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thông văn hóa cộng đồng trong thời đại số.
	Mục tiêu
	Nội dung triển khai
	Chỉ tiêu cụ thể
	Đơn vị phụ trách
	Kết quả kỳ vọng

	Tăng sản lượng nội dung chuyên sâu
	Sản xuất tuyến bài chuyên đề về di sản văn hóa Mường
	6 – 10 tác phẩm chuyên sâu trong 6 tháng
	Phóng viên, biên tập viên
	Duy trì tính liên tục và chiều sâu nội dung

	Phát triển sản phẩm đa phương tiện
	Sản xuất video ngắn, podcast, infographic, megastory
	3 video ngắn; 6 bài ảnh báo chí; 3 infographic; 3 megastory
	Bộ phận multimedia
	Chuyển đổi từ mô hình “bài + ảnh” sang báo chí đa phương tiện

	Mở rộng độ phủ trên nền tảng số
	Phân phối nội dung trên Facebook, TikTok, YouTube
	Tăng tối thiểu 20–30% lượng tiếp cận công chúng
	Bộ phận truyền thông số
	Gia tăng khả năng lan tỏa văn hóa Mường trên MXH

	Tăng lượng bài viết về dân tộc Mường
	Sản xuất các bài tin, ảnh về dân tộc Mường
	Tăng lượng bài lên 2-3 bài/tuần
	Phóng viên, BTV
	Tăng hiệu quả sản xuất và tối ưu hóa nội dung

	Phát triển mạng lưới cộng tác viên
	Kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, cộng tác viên địa phương
	Xây dựng mạng lưới khoảng 5 cộng tác viên
	Ban chuyên đề
	Bổ sung nguồn tư liệu và tăng tính địa phương hóa

	Đánh giá hiệu quả mô hình truyền thông
	Tổng hợp dữ liệu, đo lường hiệu quả và hoàn thiện quy trình
	01 báo cáo tổng kết và bộ tiêu chí đánh giá mô hình
	Ban biên tập
	Hoàn thiện mô hình truyền thông có khả năng áp dụng thực tế


[bookmark: _Toc231558318]Bảng 2.2. Mục tiêu xây dựng mô hình truyền thông
Xét theo tình hình hiện tại, các bài viết thuộc văn hóa Mường trên tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển chiếm số lượng ít so với tổng số bài thuộc chuyên mục Văn hóa cổ truyền. Song, cần có sự đồng đều giữa các nội dung văn hóa (Mường, Thái, Dao,..) nên mô hình truyền thông mới sẽ tập trung nhiều vào việc đẩy mạnh số lượng bài viết, tăng độ đa dạng bằng cách thêm mới các dạng bài viết đa phương tiện. Đồng thời, các bài viết về nhân vật, nghệ nhân, những gương mặt tiêu biểu cho phong trào phát huy và gìn giữ văn hóa cũng nên được đẩy lên.
Hiện nay, các nội dung truyền thông về văn hóa dân tộc Mường trên báo chí và nền tảng số đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn hình thức thể hiện. Tuy nhiên, nhìn tổng thể vẫn chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ trong môi trường truyền thông số.
Một số sản phẩm báo chí hiện nay vẫn chủ yếu tập trung phản ánh các lễ hội, phong tục, trang phục, ẩm thực hoặc các yếu tố mang tính giới thiệu bề nổi, trong khi chiều sâu văn hóa, tri thức bản địa, đời sống tinh thần và sự vận động của văn hóa Mường trong bối cảnh hiện đại chưa được khai thác tương xứng. Không ít nội dung còn mang tính minh họa, thiếu tính phát hiện, thiếu góc nhìn đương đại nên chưa tạo được sự hấp dẫn và khả năng lan tỏa lâu dài.
Bên cạnh đó, xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay đã thay đổi mạnh mẽ theo hướng nhanh, trực quan, đa nền tảng và có tính tương tác cao. Trong khi đó, nhiều cơ quan báo chí vẫn sử dụng phương thức truyền tải truyền thống, chưa đầu tư đồng bộ cho sản phẩm đa phương tiện và truyền thông số. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nội dung văn hóa dân tộc chưa thực sự tiếp cận sâu rộng tới công chúng.
Do đó, muốn nâng cao hiệu quả truyền thông về văn hóa dân tộc Mường cần chuyển từ tư duy “giới thiệu văn hóa” sang “kể câu chuyện văn hóa”, đặt văn hóa trong mối quan hệ với phát triển du lịch, kinh tế văn hóa, đời sống cộng đồng và quá trình hội nhập hiện nay. Khi văn hóa được phản ánh như một thực thể sống động trong đời sống xã hội, công chúng mới thực sự quan tâm và tiếp nhận bền vững. Đây cũng sẽ là nội dung cần được triển khai nhanh chóng trong mô hình truyền thông mới.
[bookmark: _Toc236176875]	2.3.3. Dự toán chi phí cho mô hình truyền thông mới
	STT
	Hạng mục
	Nội dung thực hiện
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	CHI PHÍ SẢN XUẤT NỘI DUNG
	
	
	
	

	1
	Tác phẩm chuyên sâu
	Nhuận bút phóng viên, biên tập
	10 bài
	1.000.000
	10.000.000

	2
	Tin, bài thường kỳ
	Tin nhanh, bài phản ánh, bài ngắn
	48 bài
	150.000
	7.200.000

	3
	Video ngắn
	Quay phim, dựng video, hậu kỳ
	03 video
	3.500.000
	10.500.000

	4
	Bài ảnh báo chí
	Tác nghiệp, xử lý ảnh, biên tập
	06 bài
	1.500.000
	9.000.000

	5
	Infographic
	Thiết kế dữ liệu trực quan
	03 sản phẩm
	1.200.000
	3.600.000

	6
	Megastory
	Thiết kế giao diện, dựng multimedia
	03 sản phẩm
	3.000.000
	12.000.000

	II
	CHI PHÍ TÁC NGHIỆP THỰC TẾ
	
	
	
	

	7
	Khảo sát và tác nghiệp địa phương
	Di chuyển, lưu trú, ăn ở
	04 đợt
	4.000.000
	16.000.000

	8
	Hỗ trợ cộng tác viên địa phương
	Nghệ nhân, hướng dẫn, phiên dịch
	04 đợt
	1.000.000
	4.000.000

	III
	CHI PHÍ CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT
	
	
	
	

	9
	Thiết bị ghi âm, phụ kiện
	Micro, thẻ nhớ, ổ cứng, pin dự phòng
	Đã có
	0
	0

	10
	Phần mềm dựng video và thiết kế
	Adobe Premiere, Canva Pro, CapCut Pro
	Đã có
	0
	0

	11
	Ứng dụng AI hỗ trợ sản xuất
	AI phụ đề, chuyển giọng nói thành văn bản
	Đã có
	0
	0

	12
	Lưu trữ dữ liệu số
	Cloud lưu trữ video, hình ảnh
	Đã có
	0
	0

	IV
	CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG BÁ
	
	
	
	

	13
	Quảng bá mạng xã hội
	Facebook Ads, TikTok Ads
	06 tháng
	1.000.000
	6.000.000

	14
	Quản trị nền tảng số
	Đăng tải, SEO, quản trị nội dung
	Nhân sự tự đăng bài
	0
	0

	V
	CHI PHÍ KHÁC
	
	
	
	

	15
	Hội thảo, tọa đàm chuyên đề
	Giao lưu nghệ nhân, chuyên gia văn hóa
	01 chương trình
	5.000.000
	5.000.000

	16
	Kinh phí dự phòng
	Phát sinh kỹ thuật, thời tiết, tác nghiệp
	01 gói
	5.000.000
	5.000.000

	
	TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN
	
	
	
	88.300.000 VNĐ


[bookmark: _Toc231558319]Bảng 2.3. Chi phí dự kiến cho mô hình truyền thông chạy demo trong vòng 6 tháng
Xu hướng sản xuất nội dung báo chí đa phương tiện hiện nay là yêu cầu tất yếu của hoạt động báo chí hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông văn hóa. Sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội đã làm thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng, đòi hỏi cơ quan báo chí phải đổi mới cách thức sản xuất và phân phối nội dung theo hướng đa nền tảng, trực quan và tăng cường tính tương tác.
Thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều cơ quan báo chí vẫn gặp khó khăn về nhân lực, công nghệ và nguồn lực tài chính trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất đa phương tiện. Vì vậy, việc phát triển báo chí đa phương tiện cần được triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu công nghệ và giá trị cốt lõi của báo chí văn hóa. Cũng cần phù hợp với tình hình kinh tế của tòa soạn cũng như các mối quan hệ hợp tác để cùng đẩy mạnh sự phát triển, góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc Mường.
Dù vậy, xét thấy khoản kinh phí khoảng chừng 80 triệu cho một dự án truyền thông dài 6 tháng không phải con số quá lớn. Trước mắt, việc triển khai ban đầu sẽ tiêu tốn chi phí hơn. Nhưng khi đã nhuần nhuyễn, vào khuôn khổ, đúng quy trình thì có thể giảm bớt chi phí ở một vài đầu mục. Nhất là khi tòa soạn có được những nhà báo đa di năng, việc làm một lúc nhiều loại hình báo chí, khai thác đa nội dung trong một chuyến đi công tác có thể giảm thiểu đáng kể chi phí lẫn thời gian sản xuất tin, bài.
[bookmark: _Toc236176876]2.3.4. Xây dựng nội dung cho mô hình truyền thông
	Thời gian
	Chủ đề trọng tâm
	Tác phẩm chuyên sâu
	Video ngắn
	Bài ảnh báo chí
	Infographic
	Megastory
	Tần suất tin, bài

	Tháng 1/2026
	Khởi động chuyên đề “Không gian văn hóa Mường”
	2 bài chuyên sâu về tổng quan văn hóa Mường, giá trị di sản và thực trạng bảo tồn
	
	1 bài ảnh về đời sống đồng bào Mường
	1 infographic về hệ thống di sản văn hóa Mường
	1 megastory: “Dấu ấn văn hóa Mường trong đời sống hiện đại”
	2–3 tin, bài/tuần

	Tháng 2/2026
	Lễ hội truyền thống và sinh hoạt văn hóa đầu Xuân của người Mường


	2 bài chuyên sâu về nhà sàn, không gian cư trú và văn hóa cộng đồng
	1 video trải nghiệm không gian văn hóa

	1 bài ảnh về lễ hội truyền thống
	1 infographic về nhà sàn Mường
	1 megastory: “Hành trình gìn giữ Mo Mường”
	2–3 tin, bài/tuần

	Tháng 3/2026
	Mo Mường và di sản phi vật thể




	1 bài chuyên sâu về Mo Mường, nghệ nhân dân gian và nguy cơ mai một
	1 video ngắn ghi hình nghệ nhân Mo Mường
	1 bài ảnh về nghi lễ Mo Mường

	
	
	2–3 tin, bài/tuần

	Tháng 4/2026
	Lễ hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng
	1 bài chuyên sâu về lễ hội, văn nghệ dân gian và phong tục truyền thống
	1 video ngắn về lễ hội dân gian
	1 bài ảnh lễ hội văn hóa Mường
	
	1 megastory: “Sắc màu lễ hội Mường”
	2–3 tin, bài/tuần

	Tháng 5/2026
	Trang phục, ẩm thực và nghề thủ công
	2 bài chuyên sâu về trang phục dân tộc, ẩm thực Mường và nghề dệt thủ công
	
	1 bài ảnh về nghề thủ công truyền thống
	1 infographic về trang phục và hoa văn Mường
	
	2–3 tin, bài/tuần

	Tháng 6/2026
	Chuyển đổi số trong bảo tồn văn hóa Mường
	1 bài chuyên sâu về số hóa di sản, truyền thông số và ứng dụng AI trong bảo tồn văn hóa
	
	1 bài ảnh về hoạt động bảo tồn văn hóa tại địa phương
	
	
	2–3 tin, bài/tuần
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Trong tháng 1, kế hoạch truyền thông đã không được thực hiện đúng với nội dung mong muốn do vấn đề về nhân lực. Vì vậy không có bài viết nào được triển khai.
Theo kế hoạch truyền thông tháng 2/2026, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển xác định chủ đề "Lễ hội truyền thống và sinh hoạt văn hóa đầu Xuân của người Mường", hướng đến tuyên truyền các giá trị văn hóa đặc sắc thông qua các hoạt động lễ hội đầu năm và đời sống văn hóa cộng đồng.
Qua khảo sát, tạp chí đã đăng tải các bài viết "Phú Thọ: 400 nghệ nhân hòa tấu chiêng Mường trong Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026" và "Tết Nguyên đán của người Mường Phú Thọ". Hai bài viết đều bám sát chủ đề truyền thông của tháng, tập trung phản ánh các hoạt động văn hóa đầu Xuân, giới thiệu phong tục, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mường.
Đặc biệt, bài viết về Lễ hội Khai hạ đã làm nổi bật vai trò của lễ hội trong việc bảo tồn di sản văn hóa, tôn vinh nghệ nhân và tăng cường gắn kết cộng đồng; trong khi bài viết về Tết Nguyên đán của người Mường góp phần giới thiệu những phong tục đặc trưng, qua đó quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tới đông đảo độc giả.
Qua khảo sát nội dung truyền thông trong tháng 3, tạp chí đã đăng tải các bài viết như "Nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Lùng và hành trình gìn giữ linh hồn Mo Mường", "Gìn giữ và bảo tồn trang phục truyền thống người Mường Phú Thọ trong đời sống hôm nay" và "Phú Thọ: Bảo tồn nét đẹp văn hóa qua trò chơi dân gian trong lễ hội truyền thống".
Trong đó, bài viết về Nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Lùng là tác phẩm bám sát nhất với chủ đề truyền thông đã xác định. Bài viết tập trung giới thiệu vai trò của nghệ nhân trong việc lưu giữ, truyền dạy Mo Mường, đồng thời phản ánh những khó khăn, thách thức trong quá trình bảo tồn loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Mường.
Bên cạnh đó, hai bài viết còn lại đáp ứng được kế hoạch sản xuất 2-3 tin bài trong tháng về bảo tồn văn hóa Mường.
Theo kế hoạch truyền thông tháng 4/2026, tạp chí đã đăng tải một số bài viết tiêu biểu như "Văn hóa Mường Phú Thọ - Khơi dậy giá trị truyền thống thành động lực phát triển" và "Nghệ nhân Vũ Thị Thuận - Người giữ hồn di sản văn hóa xứ Mường bằng tâm và tầm". Các bài viết đều tập trung phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng và nghệ nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tuy nhiên, nếu đối chiếu với nội dung kế hoạch đã đề ra, có thể nhận thấy việc triển khai vẫn chưa đạt được tính đồng bộ. Bên cạnh đó, các sản phẩm truyền thông được triển khai chủ yếu dưới hình thức bài viết kết hợp ảnh minh họa, chưa ghi nhận việc thực hiện các sản phẩm đa phương tiện như video ngắn, bài ảnh chuyên đề hoặc Megastory theo kế hoạch.
Đây là điểm còn thiếu trong việc phát huy lợi thế của báo chí điện tử, nhất là trong bối cảnh công chúng ngày càng có xu hướng tiếp nhận thông tin thông qua các hình thức trực quan, sinh động và có tính tương tác cao.
Bảng 2.4. Kế hoạch xây dựng nội dung trong vòng 6 tháng
Mô hình giúp thêm mới phương thức thể hiện nội dung thông qua việc kết hợp nhiều loại hình báo chí multimedia như video ngắn, infographic, bài ảnh báo chí, podcast và megastory. Điều này góp phần làm cho các giá trị văn hóa dân tộc Mường được truyền tải sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn đối với công chúng hiện đại, đặc biệt là nhóm công chúng trẻ.
Việc xây dựng chuyên đề theo tuyến nội dung xuyên suốt trong 6 tháng cũng giúp nâng cao tính hệ thống, chiều sâu và khả năng nhận diện thương hiệu chuyên đề trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Các nội dung không còn xuất hiện rời rạc mà được tổ chức theo chiến lược truyền thông thống nhất, tạo nên hiệu ứng lan tỏa dài hạn.
Đối với lĩnh vực văn hóa, việc ứng dụng các loại hình báo chí đa phương tiện như video ngắn, podcast, infographic, longform, photo story hay truyền hình số có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Đặc biệt, đối với văn hóa dân tộc Mường - loại hình văn hóa giàu giá trị trình diễn, âm thanh và hình ảnh thì việc kết hợp đa phương tiện sẽ giúp công chúng tiếp cận trực quan hơn với không gian văn hóa, nghệ thuật dân gian, tiếng cồng chiêng, dân ca, lễ hội và đời sống cộng đồng.
Lấy ví dụ với bài viết: “Độc đáo và sự trường tồn tri thức dân gian lịch Tre của người Mường Hòa Bình”. Về nội dung, bài viết có thế mạnh lớn nhất nằm ở giá trị tư liệu và tính bản địa. Tác giả Mộc Miên đã lựa chọn một chủ đề tương đối đặc sắc, ít được khai thác sâu trên báo chí đại chúng là tri thức dân gian lịch Tre (lịch Đoi/Roi) của người Mường Hòa Bình.
Bài viết khai thác được tiếng nói của chủ thể văn hóa thông qua lời kể của nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Lựng. Việc đưa nhân vật thực tế vào tác phẩm giúp tăng độ tin cậy, tính chân thực và tạo cảm giác “đời sống” cho nội dung.
Ngoài ra, bài viết cũng cung cấp tương đối nhiều thông tin chuyên môn như cấu trúc bộ lịch Tre, cách tính lịch, tên gọi các tháng trong tiếng Mường, vai trò của lịch trong đời sống cộng đồng và thực trạng bảo tồn hiện nay. Điều này giúp bài viết vượt khỏi mức “giới thiệu đơn thuần” để trở thành một dạng tư liệu văn hóa có giá trị tham khảo.
Về hình thức trình bày, bài viết có ưu điểm là sử dụng khá nhiều ảnh thực tế, bao gồm ảnh nghệ nhân, ảnh lịch Tre và ảnh hoạt động trao bằng công nhận di sản. Hình ảnh góp phần tăng tính trực quan và hỗ trợ người đọc hình dung rõ hơn về di sản văn hóa được đề cập.
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[bookmark: _Toc231558321]Hình 2.2. Bài viết về văn hóa dân tộc Mường trên tạp chí
Tuy nhiên, hình thức trình bày chưa hấp dẫn với công chúng trẻ. Bài viết chủ yếu là văn bản dài và ảnh tĩnh, chưa có các yếu tố multimedia như video, infographic, timeline, audio tiếng Mường hay bản đồ di sản. Trong môi trường báo chí số hiện nay, dạng trình bày này khó tạo được thời gian lưu trú cao hoặc khả năng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.
Ngoài ra, bài viết chưa tối ưu theo hướng truyền thông số. Tiêu đề còn khá dài và mang tính học thuật, khó tạo hiệu ứng thu hút trên Facebook hoặc TikTok. Phần sapo chưa thật sự “gợi mở vấn đề”. Ngoài ra, bài chưa có các box thông tin nhanh, dữ liệu nổi bật hoặc trích dẫn đồ họa để tăng khả năng tiếp nhận.
Nếu áp dụng mô hình truyền thông đa nền tảng mà đề án đề xuất, bài viết hoàn toàn có thể phát triển thành một “hồ sơ truyền thông văn hóa số” thay vì chỉ là một bài báo đơn lẻ.
Trước hết, nội dung nên được tổ chức lại theo hướng storytelling (kể chuyện báo chí). Có thể mở bài bằng một tình huống đời sống như cảnh nghệ nhân Bùi Văn Lựng xem lịch Tre trước ngày dựng nhà hoặc lễ hội, từ đó dẫn dắt người đọc vào không gian văn hóa Mường. Cách tiếp cận này sẽ tạo cảm xúc và tăng khả năng giữ chân độc giả.
Về multimedia, bài viết rất phù hợp để phát triển thành longform đa phương tiện. Có thể bổ sung:
· Video ngắn giới thiệu cách xem lịch Tre của nghệ nhân.
· Podcast ghi âm tiếng đọc Mo Mường hoặc tiếng giải thích lịch Đoi bằng tiếng Mường.
· Infographic mô phỏng cấu trúc 12 thẻ lịch Tre.
· Timeline lịch sử công nhận di sản.
· Ảnh 360 độ không gian nhà sàn hoặc nơi lưu giữ lịch Tre.
· Bản đồ số các vùng Mường còn sử dụng lịch Đoi.
Nhìn chung, văn hóa dân tộc Mường có rất nhiều thông tin để khai thác, tác giả cũng có thể sản xuất ra hàng loạt bài với nhiều hình thức khác nhau chỉ trong một chuyến đi sản xuất. Do đó, việc xác định nội dung và hình thức theo một tuyến bài nhất định là rất quan trọng.
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Mô hình truyền thông được xây dựng theo định hướng chuyển đổi số báo chí, lấy nền tảng báo điện tử làm trung tâm và phát triển nội dung theo hướng đa phương tiện. Trong đó, hoạt động khảo sát thực địa và thu thập tư liệu đóng vai trò đầu vào quan trọng nhằm bảo đảm tính xác thực của dữ liệu văn hóa dân tộc Mường.
Sau quá trình khảo sát, tòa soạn tiến hành xây dựng kế hoạch nội dung theo từng tuyến chuyên đề, đồng thời tổ chức sản xuất các sản phẩm multimedia như video ngắn, infographic, megastory và bài ảnh báo chí nhằm đa dạng hóa hình thức thể hiện.
Điểm mới của mô hình nằm ở việc ứng dụng công nghệ số và AI trong quy trình sản xuất nội dung. Các công cụ AI được sử dụng để tạo phụ đề tự động, chuyển đổi giọng nói nghệ nhân thành văn bản, hỗ trợ tối ưu SEO và phân tích dữ liệu công chúng. Điều này giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm thời gian xử lý nội dung và mở rộng khả năng tiếp cận trên môi trường số.
Toàn bộ sản phẩm được phân phối đồng thời trên nhiều nền tảng như website, Facebook, TikTok nhằm tăng độ phủ truyền thông và tiếp cận nhóm công chúng trẻ. Cuối cùng, hệ thống đo lường dữ liệu sẽ đánh giá hiệu quả của mô hình thông qua các chỉ số tương tác, mức độ lan tỏa và khả năng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường trong bối cảnh truyền thông số hiện nay.
[bookmark: _Toc236176878]2.3.6. Quy trình vận hành mới
	Giai đoạn
	Nội dung triển khai
	Đơn vị/nhân sự thực hiện
	Sản phẩm đầu ra

	1. Khảo sát và thu thập tư liệu
	Khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu về Mo Mường, lễ hội, nhà sàn, nghệ nhân dân gian, phong tục tập quán
	Phóng viên, cộng tác viên địa phương, nghệ nhân
	Dữ liệu văn hóa, hình ảnh, video, tư liệu ghi âm

	2. Xây dựng kế hoạch nội dung
	Lựa chọn chủ đề, xác định tuyến bài, lập lịch xuất bản và phân công nhiệm vụ
	Ban biên tập, trưởng chuyên đề
	Kế hoạch sản xuất nội dung 6 tháng

	3. Tổ chức sản xuất nội dung
	Viết bài, quay video, chụp ảnh, thiết kế infographic, xây dựng megastory
	Phóng viên, biên tập viên, multimedia, designer
	Bài viết chuyên sâu, video, infographic, bài ảnh

	4. Ứng dụng công nghệ số và AI
	AI tạo phụ đề video, chuyển giọng nói thành văn bản, hỗ trợ SEO và phân tích dữ liệu công chúng
	Bộ phận kỹ thuật số, SEO, multimedia
	Nội dung tối ưu hóa số, dữ liệu số hóa

	5. Kiểm duyệt và xuất bản
	Biên tập nội dung, kiểm tra hình ảnh, chuẩn hóa multimedia trước khi đăng tải
	Ban biên tập, thư ký tòa soạn
	Nội dung hoàn chỉnh trên báo điện tử

	6. Phân phối đa nền tảng
	Đăng tải và quảng bá trên Website, Facebook, TikTok, YouTube, Podcast, Zalo OA
	Bộ phận social media, quản trị nền tảng
	Nội dung lan tỏa trên môi trường số

	7. Đo lường và đánh giá hiệu quả
	Theo dõi lượt xem, tương tác, tiếp cận công chúng và hiệu quả truyền thông
	Ban biên tập, bộ phận kỹ thuật số
	Báo cáo KPI, đánh giá mô hình truyền thông


[bookmark: _Toc231558322]Bảng 2.5. Thêm yếu tố AI và vận dụng MXH trong quy trình truyền thông số
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động báo chí nói chung và báo chí văn hóa nói riêng. Trong quy trình sản xuất nội dung, AI có thể hỗ trợ cơ quan báo chí ở nhiều khâu như tổng hợp dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, gợi ý tiêu đề, biên tập kỹ thuật, chuyển ngữ, dựng video ngắn, tạo phụ đề, phân tích xu hướng công chúng và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng số. Điều này góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian và tăng khả năng tiếp cận công chúng trong môi trường truyền thông số hiện nay.
Tuy nhiên, đối với lĩnh vực báo chí văn hóa, AI chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế vai trò của người làm báo. Văn hóa là lĩnh vực gắn với chiều sâu lịch sử, bản sắc cộng đồng và giá trị nhân văn, đòi hỏi người thực hiện phải có trải nghiệm thực tiễn, tư duy phản biện và khả năng cảm thụ văn hóa. Đây là những yếu tố mà công nghệ khó có thể thay thế hoàn toàn.
Một thực tế đáng lưu ý hiện nay là nếu lạm dụng AI hoặc sử dụng thiếu kiểm chứng, nội dung báo chí văn hóa rất dễ rơi vào tình trạng thông tin hời hợt, thiếu chiều sâu, sai lệch dữ liệu hoặc làm mất đi tính nguyên bản của giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, việc sử dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về đạo đức báo chí, trách nhiệm kiểm chứng thông tin và vai trò “gác cổng” của cơ quan báo chí trong môi trường số.
Do đó, việc ứng dụng AI trong báo chí văn hóa sẽ được triển khai theo hướng kết hợp giữa công nghệ và yếu tố con người, trong đó nhà báo giữ vai trò trung tâm về tư duy nội dung, định hướng giá trị và trách nhiệm xã hội. Công nghệ có thể hỗ trợ tăng tốc quy trình sản xuất, nhưng chiều sâu văn hóa và tính nhân văn của tác phẩm báo chí vẫn phải được quyết định bởi người làm báo.
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	Bộ phận
	Chức năng
	Nhiệm vụ cụ thể

	Trưởng chuyên đề
	Điều phối chung
	Quản lý kế hoạch, kiểm duyệt nội dung, kết nối các bộ phận
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[bookmark: _Toc231558323]Bảng 2.6. Xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ phận
Đối với lĩnh vực văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa Mường, việc triển khai mô hình truyền thông đa nền tảng có nhiều điều kiện thuận lợi. Trước hết, kho tư liệu văn hóa dân tộc Mường có tính trực quan và giàu giá trị hình ảnh, âm thanh. Các yếu tố như không gian lễ hội, tiếng cồng chiêng, trang phục truyền thống, nghệ thuật diễn xướng dân gian hay sinh hoạt cộng đồng đều phù hợp để phát triển thành các sản phẩm multimedia như video ngắn, bài ảnh báo chí, podcast hoặc megastory. Đây là nguồn chất liệu quan trọng giúp gia tăng tính hấp dẫn của nội dung trên môi trường số.
Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình cũng đặt ra một số khó khăn nhất định. Hạn chế lớn nhất hiện nay nằm ở nguồn nhân lực. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên văn hóa phần lớn có thế mạnh về sản xuất báo chí truyền thống, trong khi kỹ năng sản xuất video ngắn, thiết kế đồ họa, vận hành mạng xã hội hay ứng dụng AI trong báo chí vẫn còn hạn chế. Điều này đòi hỏi tòa soạn phải từng bước nâng cao năng lực multimedia và thích ứng với phương thức làm báo số hiện đại.
Bên cạnh đó, mô hình truyền thông đa nền tảng yêu cầu cơ chế vận hành theo hướng tòa soạn hội tụ, tức một quy trình sản xuất có khả năng chuyển đổi thành nhiều định dạng nội dung khác nhau để phân phối trên các nền tảng số. Việc thay đổi quy trình tác nghiệp truyền thống sang mô hình hội tụ cần có sự điều phối thống nhất, phối hợp liên phòng ban và ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất nội dung.
Để vận hành hiệu quả mô hình truyền thông mới, đề án đề xuất cơ cấu tổ chức sản xuất nội dung theo hướng chuyên môn hóa nhưng có tính liên kết giữa các bộ phận. Mỗi vị trí đảm nhận nhiệm vụ riêng trong chuỗi sản xuất và phân phối nội dung số, bảo đảm khả năng vận hành đồng bộ của chuyên đề truyền thông về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.


[bookmark: _Toc236176880]Tiểu kết chương 2
	Đối với Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, việc truyền thông về văn hóa dân tộc Mường trong giai đoạn 2023 – 2025 bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực khi nhiều nội dung liên quan đến Mo Mường, cồng chiêng, lễ hội, nghề thủ công truyền thống hay hoạt động bảo tồn di sản được phản ánh trên tạp chí. Các bài viết nhìn chung phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí chuyên ngành văn hóa và phát triển.
	Tuy nhiên, số lượng tác phẩm còn hạn chế, nội dung chưa thực sự đồng đều, thiếu các tuyến bài dài hạn và chưa khai thác mạnh các hình thức báo chí đa phương tiện. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải xây dựng mô hình truyền thông theo hướng hiện đại, linh hoạt và có chiến lược dài hạn hơn.
	Từ thực trạng đó, chương 2 đã đề xuất mô hình truyền thông đa nền tảng áp dụng cho Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường. Mô hình được xây dựng theo định hướng lấy báo điện tử làm trung tâm, kết hợp sản xuất các sản phẩm multimedia như video ngắn, infographic, podcast, bài ảnh báo chí và megastory; đồng thời phân phối nội dung trên nhiều nền tảng như Website, Facebook, TikTok, YouTube và Podcast. Việc ứng dụng công nghệ số và AI vào quy trình sản xuất cũng được xem là giải pháp hỗ trợ quan trọng nhằm tối ưu hóa hiệu quả truyền thông trong bối cảnh báo chí số hiện nay.
	Bên cạnh đó, đề án cũng xác định rõ quy trình vận hành theo hướng tòa soạn hội tụ, tăng cường sự phối hợp giữa phóng viên, biên tập viên, bộ phận multimedia, kỹ thuật số và mạng lưới cộng tác viên địa phương. Đây là cơ sở để xây dựng quy trình sản xuất nội dung đồng bộ, đa định dạng và có khả năng lan tỏa rộng trên môi trường số. Việc xây dựng kế hoạch nội dung theo từng giai đoạn, kết hợp với hệ thống đo lường hiệu quả truyền thông, góp phần tạo nên mô hình có tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của tòa soạn.

	Có thể khẳng định rằng, việc xây dựng mô hình truyền thông về văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí văn hóa mà còn tạo điều kiện để di sản văn hóa Mường được tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, báo chí văn hóa muốn phát huy vai trò định hướng và gìn giữ bản sắc dân tộc cần chủ động thích ứng với công nghệ mới, đồng thời vẫn bảo đảm chiều sâu học thuật, tính xác thực và giá trị nhân văn của nội dung truyền thông.
	Những nội dung được trình bày trong chương 2 là cơ sở quan trọng để triển khai thực nghiệm mô hình truyền thông trong thực tiễn, đồng thời góp phần bổ sung thêm hướng tiếp cận cho hoạt động báo chí văn hóa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.
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[bookmark: _Toc236176882]3.1. Những vấn đề đặt ra từ góc nhìn báo chí học ứng dụng
Thứ nhất, báo chí chưa thực sự trở thành trụ cột định hướng chiến lược trong bảo tồn văn hóa tộc người Mường
Mặc dù trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định vai trò của báo chí trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng thực tế, hoạt động truyền thông về văn hóa Mường vẫn dừng lại ở mức tuyên truyền, giới thiệu đơn lẻ. Các tuyến bài, chuyên đề mang tính định hướng, kết nối giữa bảo tồn - phát triển - hội nhập còn rất hạn chế. Theo thống kê sơ bộ từ Tạp chí Văn hóa và Phát triển (2023–2025), số lượng bài viết chuyên sâu về văn hóa Mường chiếm chưa đến 5% tổng số bài đăng thuộc mảng văn hóa các dân tộc. Điều này phản ánh sự thiếu vắng của một chiến lược truyền thông dài hạn, có tính định vị và dẫn dắt nhận thức công chúng.
Thứ hai, nội dung phản ánh thiếu tính hệ thống, chưa hình thành dòng chủ đề ổn định
Hầu hết tin, bài về văn hóa Mường xuất hiện rải rác, không có sự liên kết giữa các kỳ xuất bản hoặc giữa các ấn phẩm truyền thông. Một số bài viết tập trung vào các khía cạnh lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật dân gian (như Mo Mường, cồng chiêng, trang phục), nhưng thiếu lớp nghĩa sâu về giá trị văn hóa, tri thức bản địa và mối quan hệ giữa bảo tồn với phát triển bền vững. Điều này khiến thông tin dễ trôi nổi, khó tạo dấu ấn trong công chúng hoặc trở thành nguồn tư liệu tham khảo học thuật cho các lĩnh vực liên quan như du lịch, giáo dục, nghiên cứu dân tộc học.
Thứ ba, hình thức thể hiện còn đơn giản, chưa tận dụng lợi thế công nghệ số và báo chí đa phương tiện.
Phần lớn bài viết vẫn là dạng tin bài truyền thống, chưa có sự đổi mới về kỹ thuật thể hiện như đồ họa tương tác, video ngắn, podcast hay bản đồ số di sản. Các nền tảng mạng xã hội của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển còn hoạt động ở mức giới thiệu nội dung chứ chưa phát triển thành kênh lan tỏa thực thụ. Trong bối cảnh báo chí hội tụ và truyền thông số đang chiếm ưu thế, sự chậm thích ứng này làm giảm sức hút của chủ đề văn hóa tộc người trong đời sống truyền thông đại chúng.
Thứ tư, thiếu sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với các thiết chế văn hóa - giáo dục - du lịch và cộng đồng Mường bản địa
Truyền thông báo chí hiện nay vẫn chủ yếu khai thác thông tin từ phía nhà báo, chưa tạo được mô hình đồng hành giữa “người kể chuyện” và “chủ thể văn hóa”. Trong khi đó, việc phối hợp với bảo tàng địa phương, trung tâm văn hóa, trường đại học và các nghệ nhân dân gian có thể giúp nâng cao tính chân thực, chiều sâu học thuật và hiệu quả truyền thông. Sự thiếu kết nối này dẫn đến tình trạng “đơn tuyến thông tin” - báo chí nói thay cộng đồng thay vì cùng cộng đồng lan tỏa giá trị văn hóa Mường.
Thứ năm, còn khoảng trống lớn trong việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông số về văn hóa Mường
Hiện chưa có cổng thông tin hay nền tảng chuyên biệt tích hợp dữ liệu về văn hóa Mường dưới dạng số hóa (ảnh, video, âm thanh, bài viết, bản đồ di sản). Việc này khiến việc tra cứu, lan tỏa và kế thừa giá trị văn hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong nhóm công chúng trẻ. Trong khi đó, xu hướng hiện nay là xây dựng “hệ sinh thái nội dung số” – nơi báo chí không chỉ truyền thông mà còn đóng vai trò lưu giữ, kết nối và kích hoạt giá trị văn hóa thông qua các công cụ như thư viện số, mạng xã hội văn hóa, hoặc kho dữ liệu mở.
Tóm lại, từ góc nhìn báo chí học ứng dụng, có thể thấy rằng việc truyền thông về văn hóa dân tộc Mường vẫn đang ở giai đoạn “truyền tải thông tin” chứ chưa đạt đến “truyền cảm hứng và dẫn dắt nhận thức xã hội”. Thách thức đặt ra là làm thế nào để báo chí chuyển từ vai trò “người ghi chép” sang “người kiến tạo” – trở thành một phần cấu trúc của hệ sinh thái văn hóa Mường trong thời đại số.
[bookmark: _Toc236176883]3.2. Đánh giá về mô hình truyền thông đã đề xuất
[bookmark: _Toc236176884]	3.2.1. Lãnh đạo tòa soạn
	Theo TS.PVL – LĐ1, mô hình này hoàn toàn có tính khả thi để áp dụng thực tế và triển khai ổn định lâu dài. Quy trình vận hành được thiết kế chặt chẽ qua 7 giai đoạn, từ khâu khảo sát thực địa cho đến đo lường hiệu quả. Với việc phân định rõ nhiệm vụ cho từng bộ phận từ Trưởng chuyên đề đến Multimedia và Kỹ thuật số, tòa soạn có thể duy trì được tính hệ thống, chiều sâu nội dung và đảm bảo tiến độ sản xuất đều đặn theo kế hoạch đã đề ra.
	Để nâng cao hiệu quả, tòa soạn cần tập trung vào việc đẩy mạnh số lượng bài viết kết hợp với việc đa dạng hóa các dạng thức đa phương tiện. Cần chú trọng vào việc xây dựng hệ thống dữ liệu số bài bản phục vụ hoạt động lưu trữ lâu dài. Đồng thời, việc kết nối chặt chẽ với mạng lưới các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cộng tác viên địa phương là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn tư liệu luôn phong phú và có tính xác thực cao.
	Ông cũng khẳng định cần đặc biệt chú trọng vào khâu khảo sát thực địa để thu thập tư liệu gốc, vì đây là "đầu vào" quyết định chất lượng nội dung. Bên cạnh đó, cần đầu tư ngân sách hợp lý cho nhuận bút chuyên sâu, chi phí tác nghiệp thực tế và quảng bá trên mạng xã hội. Cuối cùng, việc thường xuyên tổng hợp dữ liệu, đo lường KPI để báo cáo và hoàn thiện quy trình sẽ giúp mô hình ngày càng tối ưu và sát với thực tế hơn.
	Còn theo ông NTD (thành viên Ban biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển) – LĐ2, khi hỏi về mô hình truyền thông đề xuất có khả năng áp dụng thực tế và triển khai lâu dài tại tòa soạn hay không, câu trả lời của ông là:
	“Theo tôi, mô hình truyền thông được đề xuất có tính khả thi và phù hợp với xu hướng phát triển báo chí hiện đại hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nội dung đa nền tảng. Việc lấy công chúng làm trung tâm, kết hợp truyền thông đa phương tiện và tăng cường tương tác trên nền tảng số là hướng đi phù hợp đối với hoạt động truyền thông văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
	Đối với truyền thông về văn hóa dân tộc Mường, mô hình này có khả năng tạo ra sự đổi mới trong phương thức tiếp cận công chúng, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Nếu được triển khai đồng bộ, mô hình không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí mà còn góp phần mở rộng không gian tiếp cận văn hóa dân tộc trên môi trường số.
	Tuy nhiên, để mô hình có thể triển khai hiệu quả và bền vững trong thực tế, cần có sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, công nghệ và chiến lược nội dung dài hạn. Thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt là các tạp chí chuyên ngành hoặc cơ quan báo chí địa phương, vẫn còn hạn chế về đội ngũ sản xuất đa phương tiện, kỹ năng số và nguồn lực tài chính. Đây là những khó khăn cần được tính toán trong quá trình triển khai mô hình.
	Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài không chỉ nằm ở công nghệ mà ở chất lượng nội dung và khả năng xây dựng bản sắc riêng của cơ quan báo chí. Trong môi trường cạnh tranh thông tin hiện nay, chỉ những sản phẩm truyền thông có chiều sâu, có giá trị văn hóa và tạo được niềm tin với công chúng mới có khả năng tồn tại bền vững”.
[bookmark: _Toc236176885]3.2.2. Phóng viên, nhà báo
	Phóng viên TAS – PV1 nhận xét về mô hình truyền thông mới và có góp ý như sau:
	Trong thời kỳ công nghệ số, chuyển đổi số “bùng nổ” trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thì việc vận dụng mô hình truyền thông đa nền tảng của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển là một xu thế tất yếu trong thời kỳ hội nhập và cạnh tranh thông tin trên không gian mạng giữa các cơ quan báo chí, nếu không muốn bị tụt hậu. Do đó, vấn đề đề xuất vận dụng mô hình truyền thông đa nền tảng trong việc sản xuất tin, bài về di sản văn hóa Mường là hoàn toàn hợp lý, có tính khả thi cao và phù hợp với xu thế của thời đại.
	Để mô hình truyền thông mới hoạt động hiệu quả trong quá trình sản xuất tin, bài, cần thực hiện một số giải pháp sau: 
· Thứ nhất: Xây dựng đội ngũ truyền thông đa kỹ năng
· Thứ hai: Có nguồn tài chính vững vàng
· Thứ ba: Đánh giá, điều chỉnh các bài viết tiếp theo để đảm bảo sự hài lòng của độc giả.
· Thứ tư: Tương tác trực tiếp, trực tuyến trên nền tảng số
· Thứ năm: Xây dựng kênh truyền hình trên Tạp chí mỗi tuần phát sóng 1 số với chủ đề: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, hoặc xây dựng kênh truyền hình trên Tạp chí chuyên phát tin về các sự kiện văn hóa.
	Trong quá trình khảo sát thực tiễn, tác giả đã tiến hành phỏng vấn bà VTL  - PV2 nhằm thu thập ý kiến đánh giá về thực trạng truyền thông văn hóa dân tộc Mường và tính khả thi của mô hình truyền thông đa nền tảng được đề xuất trong đề án.
	Theo đánh giá của phóng viên VTL, số lượng các bài viết về văn hóa dân tộc Mường trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trong những năm gần đây đã có xu hướng gia tăng và nội dung phản ánh tương đối đa dạng. Các bài viết tập trung vào nhiều lĩnh vực như phong tục tập quán, tín ngưỡng, Mo Mường, lễ hội, nghệ thuật dân gian, trang phục, ẩm thực và hoạt động bảo tồn di sản văn hóa. Điều này cho thấy Tạp chí đã có sự quan tâm nhất định đối với việc lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số nói chung và văn hóa Mường nói riêng.
	Về chất lượng nội dung, nhiều tác phẩm đã khai thác được chiều sâu văn hóa, có tính phát hiện và bước đầu kết hợp giữa yếu tố báo chí với góc nhìn nghiên cứu văn hóa. Một số bài viết tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị của di sản văn hóa Mường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phóng viên cũng cho rằng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như nhiều bài viết còn mang tính giới thiệu, thiếu chiều sâu phân tích; hình thức thể hiện chưa thực sự hấp dẫn đối với công chúng trẻ; đồng thời chưa có nhiều tuyến bài chuyên đề dài kỳ hay sản phẩm multimedia chuyên sâu về văn hóa Mường.
	Đánh giá về mô hình truyền thông đa nền tảng được đề xuất trong đề án, phóng viên VTL cho rằng đây là xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại và hoàn toàn phù hợp với định hướng chuyển đổi số báo chí hiện nay. Việc triển khai đồng thời nội dung trên website, Facebook, TikTok, YouTube, podcast hay infographic sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là nhóm công chúng trẻ trên môi trường số. Theo nhận định của phóng viên, lợi thế của Tạp chí hiện nay là đã có nền tảng báo điện tử ổn định, có hệ thống cộng tác viên tại nhiều địa phương và sở hữu nguồn chất liệu văn hóa giàu tính trực quan, phù hợp để phát triển các sản phẩm multimedia.
	Bên cạnh những thuận lợi, ý kiến phỏng vấn cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình triển khai mô hình truyền thông mới. Trong đó, hạn chế lớn nhất hiện nay là nguồn lực về nhân sự, kinh phí và năng lực sản xuất nội dung đa phương tiện của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Hoạt động truyền thông đa nền tảng đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ cả về công nghệ, kỹ thuật và kỹ năng làm báo số, trong khi nhiều cơ quan báo chí văn hóa hiện vẫn đang trong giai đoạn thích ứng với quá trình chuyển đổi số.
	Để nâng cao hiệu quả vận hành mô hình truyền thông đa nền tảng, phóng viên đề xuất cần tăng cường đào tạo kỹ năng làm báo multimedia cho đội ngũ phóng viên và biên tập viên; xây dựng các chuyên mục chuyên sâu có tính nhận diện riêng về văn hóa dân tộc Mường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý, tối ưu hóa nội dung và phân tích dữ liệu công chúng.
	Đồng thời, cần mở rộng mạng lưới liên kết với các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân dân gian và cộng đồng địa phương nhằm xây dựng nguồn tư liệu phong phú, giàu tính bản địa. Ngoài ra, việc tăng cường tương tác trên các nền tảng mạng xã hội thông qua video ngắn, câu chuyện văn hóa và trải nghiệm thực tế cũng được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng lan tỏa của nội dung truyền thông trong môi trường số hiện nay.
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Tác giả cũng đã tiến hành phỏng vấn Nghệ nhân ưu tú, thầy mo BVL nhằm thu thập ý kiến đánh giá từ chủ thể văn hóa đối với hoạt động truyền thông văn hóa dân tộc Mường hiện nay cũng như mô hình truyền thông được đề xuất trong đề án.
Qua trao đổi, nghệ nhân cho rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Mường đang cần được ưu tiên bảo tồn và tăng cường truyền thông trong bối cảnh hiện đại hóa và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ. Những yếu tố được nhấn mạnh gồm tiếng nói và chữ viết Mường, không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống, sử thi và dân ca Mường, nghề thủ công truyền thống cùng kiến trúc nhà sàn. Theo nghệ nhân, đây không chỉ là những giá trị mang tính bản sắc mà còn phản ánh đời sống tinh thần, tri thức dân gian và lịch sử cộng đồng người Mường qua nhiều thế hệ.
Đáng chú ý, nghệ nhân bày tỏ sự đồng tình với định hướng truyền thông đa nền tảng mà đề án đề xuất. Theo đánh giá của ông, việc đưa các giá trị văn hóa Mường lên nền tảng số và mạng xã hội là giải pháp cần thiết nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Các hình thức truyền thông như video ngắn, hình ảnh trực quan, phim tài liệu, podcast hay trải nghiệm trực tuyến được xem là phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
Bên cạnh đó, nghệ nhân cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Mường. Báo chí không chỉ thực hiện chức năng thông tin mà còn đóng vai trò cầu nối giữa văn hóa truyền thống với công chúng hiện đại thông qua các bài viết, phóng sự và sản phẩm báo chí số. Theo ý kiến được ghi nhận, báo chí còn góp phần phản ánh nguy cơ mai một văn hóa truyền thống, từ đó tạo sức lan tỏa xã hội và thúc đẩy sự quan tâm của các cơ quan quản lý, cộng đồng và thế hệ trẻ đối với công tác bảo tồn văn hóa dân tộc.
Từ góc độ thực tiễn cộng đồng, nghệ nhân đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông văn hóa Mường trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số; mở rộng phối hợp giữa cơ quan báo chí, địa phương và trường học; đào tạo đội ngũ làm truyền thông am hiểu văn hóa Mường; đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân trong hoạt động quảng bá văn hóa trên nền tảng số. Ngoài ra, việc kết hợp truyền thông với phát triển du lịch văn hóa cũng được xem là hướng đi cần thiết nhằm vừa bảo tồn giá trị truyền thống vừa tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.
Những ý kiến trên cho thấy cộng đồng và chủ thể văn hóa cơ bản đánh giá tích cực đối với mô hình truyền thông đa nền tảng mà đề án đề xuất. Đồng thời, các góp ý từ thực tiễn cũng góp phần bổ sung cơ sở cho việc hoàn thiện mô hình theo hướng tăng tính tương tác, tính ứng dụng công nghệ và khả năng lan tỏa trong môi trường truyền thông số hiện nay.
[bookmark: _Toc236176887]3.3. Bổ sung các giải pháp nâng cao hiệu quả nội dung và hình thức truyền thông
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Để hoạt động báo chí thực sự trở thành công cụ hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường, trước hết cần chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, đảm bảo tính chuyên sâu, tính hệ thống và tính lan tỏa trong mỗi tác phẩm truyền thông. Nội dung báo chí về văn hóa Mường hiện nay vẫn thiên về phản ánh sự kiện và tin ngắn, vì vậy việc xây dựng những tuyến bài có chiều sâu, có tính định hướng chính sách và có giá trị nghiên cứu là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.
Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng các chuyên mục và tuyến bài chuyên sâu về văn hóa Mường. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có thể triển khai các chuyên mục thường kỳ như “Di sản Mường trong dòng chảy hiện đại” hay “Không gian Mường - bản sắc và kết nối”. Đây sẽ là nền tảng để quy tụ các bài viết theo hướng chuyên đề, tạo nên diễn đàn nghiên cứu - trao đổi học thuật về bảo tồn di sản.
Những tuyến bài như vậy cần được xây dựng thành chuỗi liên kết theo từng chủ đề, qua đó giúp độc giả nhận thức rõ hơn về quá trình vận động, biến đổi và thích ứng của văn hóa Mường trong bối cảnh hội nhập.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các loạt bài điều tra, ghi chép dài kỳ và phỏng vấn - đối thoại với nghệ nhân, nhà nghiên cứu, cán bộ văn hóa cơ sở. Các tác phẩm báo chí dạng này không chỉ mang tính tư liệu quý giá mà còn tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa Mường, đồng thời phản ánh những khó khăn, thách thức trong công tác bảo tồn.
Việc thực hiện các hồ sơ chuyên đề về di sản, nghi lễ, làng nghề hay nhạc cụ truyền thống gắn liền với chính sách bảo tồn của địa phương sẽ góp phần nâng cao chiều sâu học thuật, đồng thời định hướng dư luận theo hướng trân trọng và đồng hành cùng di sản.
Công tác nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên và biên tập viên chuyên trách cũng là yêu cầu cấp thiết. Báo chí về văn hóa dân tộc đòi hỏi kiến thức liên ngành, bao gồm báo chí học, dân tộc học, truyền thông di sản và kỹ năng khai thác nhân vật văn hóa. Do đó, việc tổ chức tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ viết về văn hóa Mường, và tăng cường cộng tác viên là nhà nghiên cứu, nghệ nhân, hoặc cán bộ văn hóa địa phương, sẽ giúp nâng cao chất lượng và tính chính xác của các tác phẩm báo chí.
Ngoài ra, nội dung truyền thông về văn hóa Mường cần gắn kết chặt chẽ hơn với các lĩnh vực giáo dục, du lịch và hoạt động cộng đồng. Việc liên kết với các trường học để giới thiệu chuyên trang “Văn hóa Mường học đường”, hay phối hợp với ngành du lịch trong quảng bá tuyến điểm văn hóa Mường, sẽ giúp bài viết không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà còn trở thành công cụ giáo dục và phát triển kinh tế bền vững. Báo chí, trong vai trò cầu nối tri thức – di sản – công chúng, sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Mường đến với thế hệ trẻ và cộng đồng quốc tế.
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Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thể hiện là yếu tố quyết định giúp báo chí tiếp cận công chúng một cách sinh động và hiệu quả hơn trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mường. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại chịu tác động mạnh mẽ của công nghệ số và xu hướng hội tụ đa phương tiện, các sản phẩm báo chí cần được thiết kế linh hoạt, giàu tính tương tác và phù hợp với thói quen tiếp nhận mới của độc giả.
Trước hết, cần đẩy mạnh ứng dụng đa phương tiện trong truyền thông báo chí, đặc biệt là việc sử dụng video, podcast, slideshow, ảnh phóng sự, ký họa di sản và infographic tương tác. Việc kết hợp các yếu tố hình ảnh, âm thanh và văn bản giúp thông tin về văn hóa Mường trở nên sống động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn đối với công chúng trẻ. Các phóng sự ảnh hoặc clip ngắn giới thiệu về lễ hội, Mo Mường, hay nghề dệt thổ cẩm không chỉ minh họa trực quan mà còn khơi dậy cảm xúc, góp phần lan tỏa giá trị di sản đến cộng đồng mạng xã hội rộng lớn.
Một hướng đi mang tính chiến lược là xây dựng thư viện số hóa về văn hóa Mường tích hợp trong nền tảng báo chí điện tử. Đây có thể là kho dữ liệu mở gồm các bài viết, hình ảnh, tư liệu âm thanh, phim tài liệu, hoặc bản đồ di sản số. Việc hình thành thư viện số hóa không chỉ đáp ứng yêu cầu bảo tồn tư liệu mà còn hỗ trợ nhà báo, nhà nghiên cứu và độc giả trong việc tiếp cận, tra cứu thông tin về văn hóa Mường một cách khoa học, chính xác và bền vững.
Song song với đó, các cơ quan báo chí cần thử nghiệm những định dạng truyền thông sáng tạo, phù hợp với xu thế công nghệ mới. Tạp chí Văn hóa và Phát triển có thể triển khai chuỗi clip “Di sản Mường” trên nền tảng YouTube, phóng sự 360 độ tái hiện không gian lễ hội Khai hạ hoặc làng nghề truyền thống, hay thậm chí xây dựng bản tin song ngữ Việt – Mường nhằm phục vụ công tác bảo tồn ngôn ngữ và mở rộng đối tượng tiếp nhận. Những hình thức này vừa đáp ứng nhu cầu truyền thông đại chúng, vừa góp phần đưa văn hóa Mường vào môi trường số với cách tiếp cận mới mẻ, hấp dẫn.
Cuối cùng, để gia tăng sức lan tỏa, báo chí cần tăng cường hiện diện và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Việc vận hành các fanpage chuyên đề về văn hóa Mường, kết hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông cộng đồng theo sự kiện hoặc dịp lễ hội, sẽ giúp nội dung báo chí tiếp cận nhanh và sâu rộng hơn tới độc giả.
Hình thức truyền thông hai chiều, nơi công chúng không chỉ đọc mà còn bình luận, chia sẻ, đóng góp câu chuyện, hình ảnh sẽ tạo nên hệ sinh thái truyền thông văn hóa mở, góp phần nuôi dưỡng nhận thức và tình yêu di sản Mường trong xã hội đương đại.
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	Trong tiến trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, báo chí không thể hoạt động độc lập mà cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và cộng đồng thực hành di sản. Mức độ gắn kết giữa cơ quan báo chí và các thiết chế văn hóa, giáo dục, du lịch hiện nay vẫn còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả truyền thông chưa thật sự sâu rộng và bền vững. Do đó, việc thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành là giải pháp quan trọng nhằm hình thành mạng lưới truyền thông thống nhất, đồng thời nâng cao chất lượng, tính hệ thống và tính lan tỏa của thông tin về văn hóa Mường.
	Trước hết, cần thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan báo chí với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường học, bảo tàng, trung tâm văn hóa, cùng đội ngũ nghệ nhân dân gian. Việc phối hợp này không chỉ giúp báo chí có nguồn tư liệu chính xác, phong phú mà còn đảm bảo thông tin phản ánh gắn liền với hoạt động thực tiễn của địa phương.
	Các cơ quan quản lý văn hóa có thể cung cấp dữ liệu, định hướng nội dung, trong khi báo chí giữ vai trò lan tỏa thông tin, kết nối chính sách với đời sống. Hình thức phối hợp có thể thực hiện thông qua các chương trình giao lưu, tọa đàm, hoặc cùng tổ chức các sự kiện truyền thông chủ đề “Bảo tồn văn hóa Mường trong thời đại số”.
	Một mô hình có ý nghĩa thiết thực là tổ chức diễn đàn thường niên “Báo chí với văn hóa tộc người”, nơi quy tụ các nhà báo, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, sinh viên và cán bộ văn hóa địa phương. Diễn đàn sẽ là không gian đối thoại cởi mở nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện thách thức trong công tác bảo tồn di sản, đồng thời đề xuất định hướng nội dung truyền thông phù hợp với bối cảnh xã hội từng giai đoạn. Hoạt động này không chỉ góp phần chuyên nghiệp hóa báo chí văn hóa mà còn tạo nền tảng hợp tác lâu dài giữa các bên liên quan.
	Song song với đó, có thể đề xuất thành lập nhóm công tác liên ngành báo chí – văn hóa – du lịch tại các địa phương có cộng đồng Mường cư trú đông, như Hòa Bình cũ, sau sát nhập tỉnh nay là Phú Thọ, Thanh Hóa. Nhóm công tác này đóng vai trò là cầu nối giữa hoạt động truyền thông và phát triển văn hóa – du lịch địa phương, đồng thời hỗ trợ triển khai các dự án truyền thông cộng đồng, số hóa di sản, và xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa Mường. Mô hình phối hợp này nếu được duy trì ổn định sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, tránh trùng lặp thông tin và gia tăng hiệu quả lan tỏa.
	Bên cạnh các hoạt động phối hợp chuyên môn, cần lồng ghép nội dung văn hóa Mường vào các chiến lược truyền thông chính sách DTTS và chương trình giáo dục bản sắc văn hóa học đường. Báo chí có thể tham gia như một đối tác truyền thông trong các chiến dịch tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đưa hình ảnh văn hóa Mường đến với học sinh, sinh viên và công chúng cả nước. 
	Việc gắn kết truyền thông báo chí với giáo dục và chính sách dân tộc sẽ giúp củng cố nền tảng nhận thức xã hội, từ đó hình thành thái độ ứng xử tích cực đối với di sản văn hóa của cộng đồng Mường.
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Trên cơ sở tiếp cận từ góc nhìn báo chí học ứng dụng, chương 3 đã tập trung phân tích những vấn đề đặt ra đối với hoạt động truyền thông về văn hóa dân tộc Mường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội tụ truyền thông hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động báo chí về văn hóa Mường tại Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển tuy đã có sự quan tâm nhất định, song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như nội dung thiếu tính hệ thống, hình thức thể hiện chưa đa dạng, khả năng ứng dụng công nghệ số còn hạn chế và chưa hình thành được hệ sinh thái truyền thông chuyên biệt về văn hóa Mường trên môi trường số.
Thông qua khảo sát thực tiễn và phỏng vấn lãnh đạo tòa soạn, phóng viên, nghệ nhân và chủ thể văn hóa, đề án nhận thấy mô hình truyền thông đa nền tảng được đề xuất có tính khả thi, phù hợp với xu hướng phát triển báo chí hiện đại và đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại số. Các ý kiến đánh giá đều cho rằng việc kết hợp giữa báo chí điện tử, mạng xã hội, multimedia và các nền tảng truyền thông số sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời nâng cao hiệu quả lan tỏa các giá trị văn hóa Mường trong đời sống xã hội đương đại.
Bên cạnh những thuận lợi về nền tảng công nghệ và nguồn chất liệu văn hóa phong phú, các ý kiến khảo sát cũng chỉ ra nhiều thách thức trong quá trình triển khai mô hình như hạn chế về nhân lực, tài chính, kỹ năng sản xuất nội dung đa phương tiện và sự phối hợp liên ngành. Đây là những yếu tố cần được tính toán đồng bộ để mô hình có thể vận hành hiệu quả và phát triển bền vững trong thực tiễn.
Từ những phân tích trên, chương 3 đã đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông văn hóa dân tộc Mường trên báo chí điện tử, tập trung vào ba nhóm nội dung chính gồm: nâng cao chất lượng nội dung báo chí; đổi mới hình thức truyền thông theo hướng đa phương tiện, tương tác và số hóa; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan báo chí với các thiết chế văn hóa, giáo dục, du lịch và cộng đồng chủ thể văn hóa. Các giải pháp này không chỉ góp phần hoàn thiện mô hình truyền thông được đề xuất mà còn hướng tới xây dựng môi trường truyền thông văn hóa có tính kết nối, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển báo chí hiện đại.
Có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, báo chí không chỉ thực hiện chức năng thông tin mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nhận thức xã hội, kết nối cộng đồng và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Việc xây dựng mô hình truyền thông đa nền tảng về văn hóa dân tộc Mường vì vậy không chỉ mang ý nghĩa đổi mới hoạt động báo chí mà còn góp phần thúc đẩy quá trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.


[bookmark: _Toc236176892]KẾT LUẬN
	Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường không chỉ mang ý nghĩa duy trì bản sắc văn hóa, mà còn góp phần khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Báo chí, với vai trò là kênh thông tin đại chúng có khả năng định hướng dư luận, lan tỏa tri thức và kết nối cộng đồng, đã và đang trở thành một công cụ quan trọng trong công cuộc bảo tồn và phát triển văn hóa DTTS nói chung, văn hóa Mường nói riêng.
	Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, đề án đã chỉ ra rằng Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển giữ vị trí nổi bật trong hệ thống báo chí chuyên ngành văn hóa, đồng thời là một trong những cơ quan truyền thông tiêu biểu phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa của cộng đồng người Mường.
	Kết quả khảo sát các bài viết giai đoạn 2023–2025 cho thấy tạp chí đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị văn hóa Mường thông qua việc tôn vinh nghệ nhân, giới thiệu phong tục, nghi lễ, di sản vật thể và phi vật thể, cũng như kết nối văn hóa truyền thống với hoạt động du lịch và giáo dục đương đại. Báo chí đã trở thành cầu nối giữa chính sách, di sản và cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào bản sắc và ý thức gìn giữ văn hóa trong nhân dân.
	Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng hoạt động báo chí về văn hóa Mường vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều bài viết còn thiên về phản ánh sự kiện, thiếu tuyến bài chuyên sâu và chiều sâu học thuật; hình thức thể hiện còn đơn giản, chưa tận dụng hết ưu thế đa phương tiện của báo chí điện tử; và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các thiết chế văn hóa, giáo dục, du lịch vẫn chưa thật sự chặt chẽ.
	Những tồn tại này đặt ra yêu cầu cần thiết về việc xây dựng mô hình truyền thông để báo chí phát huy hiệu quả hơn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
	Kế đến là đổi mới hình thức thể hiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, số hóa dữ liệu và phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện như video, podcast, phóng sự ảnh, bản tin song ngữ Việt - Mường. Cuối cùng, đề án nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng cơ chế hợp tác thường xuyên giữa báo chí, cơ quan văn hóa, trường học, bảo tàng và du lịch địa phương, qua đó hình thành mạng lưới truyền thông văn hóa bền vững và hiệu quả.
	Từ cơ sở đó, đề án đã đề xuất ba định hướng giải pháp chủ đạo nhằm nâng cao chất lượng truyền thông về văn hóa dân tộc Mường trên báo chí. Trước hết là việc nâng cao chất lượng nội dung, hướng tới xây dựng các chuyên mục và tuyến bài chuyên sâu, tạo không gian đối thoại giữa nghệ nhân, nhà nghiên cứu và công chúng.
	Những giải pháp này không chỉ mang giá trị thực tiễn đối với công tác báo chí về văn hóa Mường, mà còn có ý nghĩa tham khảo cho hoạt động truyền thông di sản của các DTTS khác ở Việt Nam. Trong tương lai, khi các cơ quan báo chí chủ động tích hợp công nghệ số, phát triển nội dung sáng tạo và mở rộng hợp tác đa ngành, truyền thông văn hóa sẽ không chỉ dừng ở nhiệm vụ tuyên truyền, mà còn trở thành động lực phát triển bền vững cho văn hóa tộc người trong kỷ nguyên hội nhập.
	Tựu trung lại, đề án đã góp phần làm rõ vai trò của báo chí trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường, đồng thời đề xuất hướng xây dựng mô hình truyền thông phù hợp với đặc trưng của tạp chí điện tử hiện đại. Sự kết hợp giữa nền tảng tri thức truyền thống và phương thức truyền thông mới là con đường hiệu quả để di sản văn hóa Mường không chỉ được gìn giữ trong quá khứ, mà còn được “tái sinh” trong đời sống hiện đại - nơi mỗi bài báo, hình ảnh và câu chuyện đều trở thành một phần sống động của bản sắc văn hóa Việt Nam.
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